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	Số: 9721/BTC-ĐT
V/v Tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn NSNN lũy kế 8 tháng, ước thực hiện 9 tháng kế hoạch năm 2022
	Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2022


Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 06/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022; Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Luật Đầu tư công, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, Bộ Tài chính báo cáo tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn NSNN lũy kế 8 tháng, ước thực hiện 9 tháng kế hoạch năm 2022 như sau:

I. Kế hoạch và tình hình phân bổ kế hoạch vốn:
1. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2022 là 651.057,456 tỷ đồng (vốn trong nước là 610.824,814 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 40.232,642 tỷ đồng). Cụ thể như sau:

1.1. Kế hoạch vốn các năm trước chuyển sang là 50.595,695 tỷ đồng, trong đó: vốn trong nước là 45.163,053 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 5.432,642 tỷ đồng.

1.2 Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2022 là 600.461,761 tỷ đồng (vốn trong nước là 565.661,761 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 34.800,000 tỷ đồng), trong đó:

1.2.1. Kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao là 542.105,895 tỷ đồng, trong đó:

a) Vốn trong nước là 507.305,895 tỷ đồng. Trong đó:

- Các Bộ, cơ quan trung ương là 98.455,900 tỷ đồng;

- Các địa phương là 408.849,995 tỷ đồng; trong đó:

+ Vốn cân đối ngân sách địa phương là 304.105,895 tỷ đồng.

+ Vốn ngân sách trung ương đầu tư theo ngành, lĩnh vực là 80.744,100 tỷ đồng.

+ Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) là 24.000,000 tỷ đồng (đã bao gồm 16.000 tỷ đồng chuyển nguồn từ năm 2021 theo Nghị quyết số 34/2021/QH15)

b) Vốn nước ngoài là 34.800 tỷ đồng (trong đó: các Bộ, cơ quan trung ương là 12.110,283 tỷ đồng; các địa phương là 22.689,717 tỷ đồng).

1.2.2. Kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương (NSĐP) năm 2022 các địa phương giao tăng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (theo số liệu cập nhật đến thời điểm báo cáo) là 58.355,866 tỷ đồng.

2. Tình hình triển khai phân bổ chi tiết kế hoạch vốn của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương (Chi tiết theo Phụ lục số 01 đính kèm)

2.1. Kế hoạch vốn đã triển khai phân bổ chi tiết:

Tổng số vốn đã phân bổ là 573.224,536 tỷ đồng, đạt 105,74% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao (542.105,895 tỷ đồng). Trong đó, các địa phương giao tăng so với số kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 58.355,866 tỷ đồng. (Nếu không tính số kế hoạch vốn cân đối NSĐP các địa phương giao tăng là 58.355,866 tỷ đồng, thì tổng số vốn đã phân bổ là 514.868,670 tỷ đồng, đạt 94,98% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ đã giao).

Trong đó:

- Vốn NSTW là 234.397,681 tỷ đồng, đạt 98,49% kế hoạch vốn Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao (214.200 tỷ đồng). Bao gồm:

+ Vốn trong nước là 176.221,551 tỷ đồng, đạt 98,34% kế hoạch (trong đó, vốn Chương trình MTQG là 23.787,710 tỷ đồng, chiếm 99,12% kế hoạch).
+ Vốn nước ngoài là 34.388,420 tỷ đồng, đạt 98,82% kế hoạch.

- Vốn cân đối NSĐP là 338.826,855 tỷ đồng, đạt 111,42% kế hoạch vốn Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao (304.105,895 tỷ đồng).

2.2. Kế hoạch vốn chưa được triển khai phân bổ:

Tổng số vốn chưa phân bổ chi tiết là 27.237,225 tỷ đồng, chiếm 5,02% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó: vốn trong nước là 26.825,645 tỷ đồng (vốn NSTW là 3.602,319 tỷ đồng, vốn cân đối NSĐP là 23.634,906 tỷ đồng), vốn ngoài nước là 411,580 tỷ đồng.

Cụ thể như sau:

- Bộ, cơ quan trung ương: số vốn chưa phân bổ là 2.250,813 tỷ đồng, chiếm 2,04% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (vốn trong nước là 1.950,449 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 300,364 tỷ đồng).

- Các địa phương: số vốn chưa phân bổ là 24.986,412 tỷ đồng, chiếm 5,79% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (vốn trong nước là 24.875,196 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 111,216 tỷ đồng). Trong đó:

+ Vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực là 1.139,216 tỷ đồng, chiếm 1,10% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

+ Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) là 212,290 tỷ đồng (vốn trong nước) chiếm 0,88% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao;

+ Vốn cân đối NSĐP là 23.634,906 tỷ đồng, chiếm 7,77% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

2.3. Nguyên nhân của việc chưa phân bổ hết kế hoạch vốn:

a) Đối với nguồn vốn ngân sách trung ương (không bao gồm vốn Chương trình MTQG):

Có 11/51 Bộ và 05/63 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao; trong đó, một số Bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ vốn chưa phân bổ khá cao (trên 50%) như: Ủy ban Dân tộc (97,59%); Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (98,09%); Thanh tra Chính phủ (84,92%), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (84,38%), Bộ Tư pháp (52,06%) (Chi tiết theo Phụ lục số 01A đính kèm).

Hiện nay số vốn chưa phân bổ của một số Bộ, ngành, địa phương đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép điều chỉnh cho các Bộ, ngành, địa phương khác có nhu cầu và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trình Thủ tướng Chính phủ giao phần kế hoạch điều chỉnh này cho các Bộ, ngành, địa phương.

b) Đối với nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương:

Có 49/63 địa phương giao kế hoạch vốn cân đối NSĐP tăng so với Thủ tướng Chính phủ giao từ nguồn thu sử dụng đất, nguồn tăng thu, nguồn xổ số kiến thiết của địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn 05/63 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương. Nguyên nhân là do một số địa phương mới giao kế hoạch đợt 1, một số dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư và nguồn bội chi sẽ được phân bổ sau. (Chi tiết theo Phụ lục số 01B đính kèm).

c) Đối với vốn kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia

Theo Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 28/5/2022, Thủ tướng Chính phủ đã giao các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương là cơ quan chủ quản chương trình MTQG thực hiện việc phân bổ và giao dự toán thực hiện các chương trình MTQG cho các đơn vị, các cấp sử dụng ngân sách trực thuộc trước ngày 01/7/2022 đảm bảo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan.

Đến thời điểm báo cáo, Bộ Tài chính đã nhận được 52/52 địa phương đã giao kế hoạch vốn thực hiện cho các đơn vị trực thuộc (tỉnh Bạc Liêu mới có quyết định của Hội đồng nhân dân, chưa có quyết định của Ủy ban nhân dân). Có 46/52 địa phương đã giao hết kế hoạch vốn, còn lại 06/52 địa phương chưa giao hết kế hoạch vốn gồm: Khánh Hòa 63.627 triệu đồng (chiếm 31,37% kế hoạch), Ninh Thuận 40.000 triệu đồng (chiếm 15,01% kế hoạch), Lạng Sơn 46.836 triệu đồng (chiếm 5,56% kế hoạch), Yên Bái là 26.342 triệu đồng (chiếm 4,15% kế hoạch), Sóc Trăng 9.055 triệu đồng (chiếm 3,35% kế hoạch), Lào Cai 26.341 triệu đồng (chiếm 3,01% kế hoạch).

II. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN:
1. Về giải ngân tổng kế hoạch vốn năm 2022:
- Tổng kế hoạch là: 651.057,456 tỷ đồng, bao gồm: kế hoạch vốn kéo dài các năm trước sang năm 2022 là 50.595,695 tỷ đồng, kế hoạch vốn giao trong năm 2022 là 600.461,761 tỷ đồng.

- Lũy kế thanh toán từ đầu năm đến 31/8/2022 là 221.154,55 tỷ đồng, đạt 33,97% kế hoạch.

- Ước thanh toán từ đầu năm đến 30/9/2022 là 269.843,08 tỷ đồng, đạt 41,45% kế hoạch.

Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng
	STT
	Nội dung
	Tổng kế hoạch vốn (tại thời điểm báo cáo)
	Lũy kế thanh toán vốn đến hết 31/8/2022
	Ước thanh toán đến hết 30/9/2022

	
	
	
	Số tiền
	Số tiền
	Số tiền
	Tỷ lệ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=6/3

	
	TỔNG SỐ (1+2)
	651.057,456
	221.154,55
	33,97%
	269.843,08
	41,45%

	1
	Vốn trong nước
	610.824,814
	215.580,58
	35,29%
	262.961,30
	43,05%

	2
	Vốn nước ngoài
	40.232,642
	5.573,97
	13,85%
	6.881,78
	17,10%


(Chi tiết theo Phụ lục số 02 đính kèm)

2. Về giải ngân vốn kế hoạch các năm trước kéo dài sang năm 2022:
- Lũy kế thanh toán từ đầu năm đến 31/8/2022 là 11.815,07 tỷ đồng, đạt 23,35% kế hoạch (50.595,695 tỷ đồng).

+ Vốn trong nước là 11.629,67 tỷ đồng, đạt 25,75% kế hoạch (45.163,053 tỷ đồng).

+ Vốn nước ngoài là 185,3969475 tỷ đồng, đạt 3,41% kế hoạch (5.432,642 tỷ đồng).

- Ước thanh toán từ đầu năm đến 30/9/2022 là 16.694,96 tỷ đồng, đạt 33,00% kế hoạch.
+ Vốn trong nước là 16.435,75 tỷ đồng, đạt 36,39% kế hoạch.

+ Vốn nước ngoài là 259,2089475 tỷ đồng, đạt 4,77% kế hoạch.

3. Về giải ngân vốn kế hoạch năm 2022:
3.1. Lũy kế thanh toán từ đầu năm đến 31/8/2022

Lũy kế thanh toán từ đầu năm đến 31/8/2022 là 209.339,48 tỷ đồng, đạt 34,86% kế hoạch (600.461,761 tỷ đồng(1)) và đạt 38,62% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (542.105,895 tỷ đồng) (cùng kỳ năm 2021 đạt 34,94% kế hoạch và đạt 39,74% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao)(2).

Trong đó:

+ Vốn trong nước là 203.950,91 tỷ đồng (đạt 36,06% kế hoạch giao là 565.661,761 tỷ đồng) (trong đó, vốn Chương trình MTQG là 178,90 tỷ đồng, đạt 0,75% kế hoạch).

+ Vốn nước ngoài là 5.388,57 tỷ đồng (đạt 15,48% kế hoạch giao là 34.800 tỷ đồng).

3.2. Ước thanh toán từ đầu năm đến 30/9/2022:
Ước thanh toán từ đầu năm đến 30/9/2022 là 253.148,12 tỷ đồng, đạt 42,16% kế hoạch (đạt 46,70% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao) (cùng kỳ năm 2021 đạt 41,66% kế hoạch và đạt 47,38% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao)(3).

Trong đó:

+ Vốn trong nước là 246.525,55 tỷ đồng (đạt 43,58% kế hoạch và đạt 48,60% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao) (trong đó, vốn Chương trình MTQG là 926,83 tỷ đồng, đạt 3,86% kế hoạch).

+ Vốn nước ngoài là 6.622,57 tỷ đồng (đạt 19,03% kế hoạch).

Cụ thể như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

	STT
	Nội dung
	Ước thanh toán đến 30/9/2022
	Tỷ lệ (%) thực hiện
	Tỷ lệ (%) thực hiện (so với KH TTCP giao)
	Cùng kỳ năm 2021

	
	
	
	
	
	Số tiền
	Tỷ lệ (%) thực hiện
	Tỷ lệ (%) thực hiện so với KH TTg giao

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	
	TỔNG SỐ
(A)+(B) (I)+(II)
	253.148,12
	42,16%
	46,70%
	218.550,92
	41,66%
	47,38%

	
	VỐN TRONG NƯỚC
	246.525,55
	43,58%
	48,60%
	212.011,01
	44,81%
	51,74%

	
	VỐN NƯỚC NGOÀI
	6.622,57
	19,03%
	19,03%
	6.539,91
	12,69%
	12,69%

	A
	VỐN NSĐP
	163.236,37
	45,04%
	53,68%
	142.303,60
	44,66%
	55,74%

	B
	VỐN NSTW
	89.911,75
	37,78%
	37,78%
	76.247,33
	37,01%
	37,01%

	-
	Vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực
	88.984,92
	41,58%
	41,58%
	76.247,33
	37,01%
	37,01%

	+
	Vốn trong nước
	82.362,35
	45,96%
	45,96%
	69.707,41
	45,13%
	45,13%

	+
	Vốn nước ngoài
	6.622,57
	19,03%
	19,03%
	6.539,91
	12,69%
	12,69%

	-
	Vốn Chương trình MTQG
	926,83
	3,86%
	3,86%
	-
	
	

	
	Vốn trong nước
	926,83
	3,86%
	3,86%
	-
	
	

	
	Vốn nước ngoài
	-
	
	
	
	
	

	I
	BỘ, CƠ QUAN TW
(1+2) (i+ii)
	44.623,06
	40,36%
	40,36%
	44.492,23
	41,24%
	41,24%

	1
	VỐN TRONG NƯỚC
	40.905,37
	41,55%
	41,55%
	41.481,32
	45,46%
	45,46%

	2
	VỐN NƯỚC NGOÀI
	3.717,69
	30,70%
	30,70%
	3.010,91
	18,10%
	18,10%

	i
	Vốn NSNN đầu tư theo ngành, lĩnh vực
	44.623,06
	40,36%
	40,36%
	44.492,23
	41,24%
	41,24%

	
	Vốn trong nước
	40.905,37
	41,55%
	41,55%
	41.481,32
	45,46%
	45,46%

	
	Vốn nước ngoài
	3.717,69
	30,70%
	30,70%
	3.010,91
	18,10%
	18,10%

	ii
	Vốn Chương trình MTQG
	-
	
	
	-
	
	

	
	Vốn trong nước
	-
	
	
	-
	
	

	
	Vốn nước ngoài
	-
	
	
	-
	
	

	II
	ĐỊA PHƯƠNG
(1+2) (i+ii)
	208.525,06
	42,57%
	48,32%
	174.058,70
	41,76%
	49,25%

	1
	VỐN TRONG NƯỚC
	205.620,18
	44,01%
	50,29%
	170.529,69
	44,66%
	53,54%

	2
	VỐN NƯỚC NGOÀI
	2.904,88
	12,80%
	12,80%
	3.529,01
	10,11%
	10,11%

	i
	Vốn NSĐP
	163.236,37
	45,04%
	53,68%
	142.303,60
	44,66%
	55,74%

	ii
	Vốn NSTW bổ sung có mục tiêu cho ĐP
	45.288,69
	35,54%
	35,54%
	31.755,10
	32,37%
	32,37%

	
	Vốn trong nước
	42.383,81
	40,46%
	40,46%
	28.226,09
	44,66%
	44,66%

	
	Vốn nước ngoài
	2.904,88
	12,80%
	12,80%
	3.529,01
	10,11%
	10,11%

	ii.1
	Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực
	44.361,86
	42,89%
	42,89%
	31.755,10
	32,37%
	32,37%

	
	Vốn trong nước
	41.456,98
	51,34%
	51,34%
	28.226,09
	44,66%
	44,66%

	
	Vốn nước ngoài
	2.904,88
	12,80%
	12,80%
	3.529,01
	10,11%
	10,11%

	ii.2
	Vốn Chương trình MTQG
	926,83
	
	
	-
	
	

	
	Vốn trong nước
	926,83
	
	
	-
	
	

	
	Vốn nước ngoài
	-
	
	
	-
	
	


3.3. Nhận xét tình hình giải ngân kế hoạch 2022:

- Tỷ lệ ước giải ngân 9 tháng năm 2022 đạt 42,16% kế hoạch. Nếu so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thì tỷ lệ giải ngân đạt 46,70%, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2021 (47,38%); trong đó vốn trong nước đạt 48,60% (cùng kỳ năm 2021 đạt 51,74%), vốn nước ngoài đạt 19,07% (cùng kỳ năm 2021 đạt 12,69%).

(Danh sách các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương xếp theo thứ tự tỷ lệ giải ngân từ thấp đến cao theo Phụ lục số 05 đính kèm).

- Có 07 Bộ và 20 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 50%. Một số Bộ, địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao gồm: Ngân hàng Chính sách xã hội (88,45%), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (73,17%), Ngân hàng nhà nước (68,62%), Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (61,26%), Quảng Ngãi (81,4%), Tiền Giang (67,5%), Long An (64,9%), Tây Ninh (64,7%), Ninh Bình (62,6%). (Chi tiết theo Phụ lục số 04 đính kèm).
- Có 31/51 Bộ và 18/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 40%, trong đó có 14 Bộ và 02 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 20%. (Chi tiết theo Phụ lục số 03 đính kèm).

III. Tình hình thực hiện các dự án trọng điểm:

1. Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành
Theo Quyết định số 1487/QĐ-TTg ngày 06/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành có tổng mức đầu tư là 22.856 tỷ đồng, tổng lũy kế vốn đã bố trí đến năm 2021 là 22.855,035 tỷ đồng, cụ thể: năm 2018 là 4.500 tỷ đồng, năm 2019 là 6.990 tỷ đồng, năm 2020 là 6.705,035 tỷ đồng, năm 2021 là 4.660 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước đến 30/9/2022 Dự án đã giải ngân là 16.644,995 tỷ đồng, đạt 72,83% kế hoạch đã giao.

2. Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông
2.1. Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

- Tình hình thực hiện Dự án: Theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải đến hết ngày 31/8/2022, công tác GPMB các địa phương đã cơ bản hoàn thành, hiện nay đang tích cực di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2022. Về thi công xây dựng, tổng giá trị khối lượng xây lắp hoàn thành đến hết tháng 8/2022 đạt khoảng 28.076/57.075 tỷ đồng, tương đương 49,2% giá trị hợp đồng, chậm khoảng 1,17%. Trong đó: (i) 04 dự án hoàn thành năm 2022 sản lượng trung bình đạt 67,5% giá trị hợp đồng, chậm 1,25%; (ii) 04 dự án hoàn thành năm 2023 sản lượng trung bình đạt 49,3% giá trị hợp đồng, đáp ứng kế hoạch; (iii) 02 dự án hoàn thành năm 2024 sản lượng trung bình đạt 17,3% giá trị hợp đồng, chậm 4,2%.

- Tình hình bố trí kế hoạch và giải ngân vấn đầu tư công:

+ Kế hoạch vốn: Tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước tham gia thực hiện Dự án là 78.461 tỷ đồng. Đến nay, đã bố trí cho Dự án trong kế hoạch hàng năm là 49.978,6 tỷ đồng, trong đó kế hoạch năm 2022 là 17.476,8 tỷ đồng4. Số kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa giao kế hoạch năm cho Dự án là 28.491,309 tỷ đồng.

+ Về giải ngân: Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, lũy kế số vốn NSNN giải ngân đến ngày 07/9/2022 là 39.712,4 tỷ đồng, đạt 79,5% tổng kế hoạch được giao; trong đó thuộc kế hoạch năm 2022 là 7.909,5 tỷ đồng, đạt 45,3% kế hoạch năm 2022 được giao.

2.2. Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025

- Tình hình thực hiện:
Bộ GTVT đã phê duyệt đầu tư 12 dự án thành phần vào ngày 13/7/2022 trong đó giao cho các Ban QLDA thuộc bộ làm chủ đầu tư và bàn giao toàn bộ các mốc GPMB cho địa phương vào ngày 30/6/2022. Đồng thời, đã chỉ đạo các Ban QLDA xây dựng tiến độ triển khai chi tiết để bảo đảm khởi công các gói thầu đầu tiên vào cuối năm 2022 theo đúng yêu cầu của Chính phủ. Các đơn vị tư vấn đã hoàn thành công tác khảo sát địa hình, thủy văn; thực hiện khảo sát địa chất đạt trên 80% và hoàn thành toàn bộ trong tháng 9/2022. Công tác lập hồ sơ thiết kế, dự toán, thẩm tra, thẩm định đang được tiến hành song song đáp ứng tiến độ yêu cầu và trình duyệt đợt 1 (các đoạn thuận lợi) trong tháng 9/2022 để tổ chức thẩm định.

Về công tác GPMB, các địa phương đã thực hiện công tác trích đo tại thực địa đạt trên 90% và công tác kiểm kê tài sản trên đất đạt 87%. Đang tích cực triển khai xây dựng khu tái định cư, lập phương án đền bù, GPMB...

- Tình hình bố trí kế hoạch và giải ngân vốn đầu tư công:

+ Kế hoạch vốn:

Ngày 29/8/2022, tại Quyết định số 1012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Dự án được tiếp tục giao Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để thực hiện (46.911,587 tỷ đồng).

Như vậy, tổng Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã giao cho Dự án là 47.168,587 tỷ đồng. Số vốn trên hiện đã được Bộ Giao thông vận tải phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch năm 2022 (8.591,8 tỷ đồng) cho từng dự án thành phần.

Riêng đối với nguồn vốn bố trí từ Chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế xã hội (74.952 tỷ đồng), hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn cho các dự án đủ điều kiện, trong đó có Dự án này.

+ Về số giải ngân: Theo báo cáo của KBNN, đến 30/9/2022, Dự án giải ngân được 203,717 tỷ đồng, đạt 2,4% kế hoạch năm 2022 của Dự án.

3. Đối với 03 dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc: Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; Biên Hòa - Vũng Tàu; Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng
- 03 dự án trên đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại các Nghị quyết số 58, 59, 60/2022/QH15 ngày 16/6/2022, trong đó 03 dự án được chia thành 10 dự án thành phần và Chính phủ xem xét phân cấp cho địa phương làm cơ quan chủ quản thực hiện các dự án thành phần đi qua địa bàn. Ngày 25/7/2022, Chính phủ đã có các Nghị quyết số 89/NQ-CP, số 90/NQ-CP và số 91/NQ-CP để triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội nêu trên.

Tại Quyết định số 17/2022/QĐ-TTg ngày 28/7/2022, Thủ tướng Chính phủ quyết định Bộ Giao thông vận tải là cơ quan chủ quản của 02/10 dự án thành phần; 08/10 dự án thành phần còn lại phân cấp cho các địa phương nơi có dự án đi qua làm cơ quan chủ quản thực hiện đầu tư.

- Về nguồn vốn cho các dự án:

03 dự án trên có sử dụng nhiều nguồn vốn5 và được áp dụng cơ chế đặc thù về phân cấp cho địa phương làm cơ quan chủ quản đầu tư theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội. Trong đó 23.416 tỷ đồng nguồn vốn cân đối bố trí cho các dự án từ Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế xã hội (9.620 tỷ đồng) và từ nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi NSTW năm 2021 (13.796 tỷ đồng) phải thực hiện và giải ngân hết trong 02 năm 2022 và 2023.

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến các địa phương về phương án phân bổ vốn để tổng hợp báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến.

IV. Về tình hình thực hiện chế độ báo cáo
- Tại Thông tư số 15/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công (có hiệu lực thi hành từ ngày 05/4/2021), trong đó quy định: “Trước ngày 15 của tháng báo cáo, các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công hằng tháng theo Mẫu số 01/TTKHN và các biểu mẫu kèm theo Thông tư này gửi Bộ Tài chính”.
- Đến thời điểm báo cáo, Bộ Tài chính mới nhận được báo cáo định kỳ tình hình giải ngân tháng 9/2022 của 12/51 Bộ, cơ quan trung ương và 59/63 địa phương, cụ thể như sau:

+ 12 Bộ, cơ quan trung ương đã gửi báo cáo bao gồm: Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Bộ Khoa học và Công nghệ; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Bộ Xây dựng; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tòa án nhân dân tối cao; Bộ Quốc phòng; Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

+ 04 địa phương Bộ Tài chính chưa nhận được báo cáo bao gồm: Cao Bằng, Quảng Nam, Vĩnh Long, An Giang.

IV. Về khó khăn, vướng mắc, các biện pháp thúc đẩy giải ngân nguồn vốn đầu tư công những tháng còn lại của năm 2022
Các nguyên nhân vướng mắc làm chậm tiến độ giải ngân đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp từ 06 Tổ công tác của Chính phủ kiểm tra, đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Trên cơ sở kết quả báo cáo của các Tổ công tác, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 15/9/2022 về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022. Do vậy, đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết nêu trên nhằm phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch năm 2022 đã giao.

Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.
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(1) Bao gồm kế hoạch Thủ tướng Chính phủ đã giao là 542.105,895 tỷ đồng và kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương triển khai tăng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 58.355,866 tỷ đồng.


(2) Nếu không tính 24.000 tỷ đồng vốn kế hoạch của Chương trình MTQG mới được Thủ tướng Chính phủ giao vào cuối tháng 5/2022 thì tỷ lệ giải ngân đến hết 31/8/2022 đạt 36,31% kế hoạch (576.461,76 tỷ đồng) và đạt 40,40% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (518.105,895 tỷ đồng).


(3) Nếu không tính 24.000 tỷ đồng vốn kế hoạch của Chương trình MTQG mới được Thủ tướng Chính phủ giao vào cuối tháng 5/2022 thì ước tỷ lệ giải ngân đến hết 30/9/2022 đạt 43,91% kế hoạch (576.461,76 tỷ đồng) và đạt 48,86% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (518.105,895 tỷ đồng).


4 Giảm 2.400,59 tỷ đồng so với báo cáo tháng 8 do Bộ GTVT điều chuyển nội bộ kế hoạch vốn năm 2022 tại Quyết định số 1615/QĐ-BGTVT ngày 05/9/2022.


5 Bao gồm (i) nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; (ii) nguồn từ rà soát, sắp xếp lại kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Giao thông Vận tải; (iii) nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; (iv) nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi NSTW năm 2021; (v) nguồn NSĐP.





_1725951115/Phu luc.zip


Phu luc.pdf

BO TAI CHINH

Phi lye v 01

TINH HINH TRIEN KHAI VON PAU TU CONG NGUON NSNN KE HOACH NAM 2022

Téng hgp sb lifu tir cic bao cdo B§ Tai chinh nhin duge (Cfp nhir dén thii didm bdo cdo)

(Kém theo cong van s6- 9724 /BTC-DT ngay )Athang 9 nam 2022 cua Bé Tai chink)
Ligm vy timh. 1y Sdng
Ké haach by, aghohvdia phomg trido khai “"'""I‘.::';""‘"‘-
K#é hogeh Thu Trong di:
STT Nii dung tudmg Chinh PP trién khai Ghi chi
phd giso Thogsh | thegso véi 9§ Sb tidn i
KHTTCP
gian
i 1 3 4 s [T T=3{4-5) | =13 3
- TONG SO (Ap{B) (111} SIL105K95|  S73224.336  SH.HSSN66 105,74% 17.137,215 5,02%
. VONTRONG NUOC]  so7308898]  somssenne]  sedsssss]  10622%)  26M18648]  s29%
. VONNUOCNGOAIl 34800000 34.388.420 N Y m.m[; 118%
A :Erfg‘.\ig DOINGAN SACH BiA 304,105 898 JI8.B26,855] 58355 866 111.42% 21,634,906 T.71%
B [VONNGAN SACHTRUNG UONG | 238.000,000 234,397,681 ] emaen]  nenzan]  1si%
Wi N&?ﬂu tu theo nganh, linh vye ] 214 mw 210 605 97 e 9!,42'&- 338003 1, 58% S
IR Véawongnuoe] 1792000000 1me2218 000 - 98.34% 2978449, 1.66%
Vhn nudc ngodi 1 500,000 M 3-!3.‘_16 ) = 98 K2% . 41 |.5;9d- 1. 18%
Vin Chuwng trinh mue blu quic gia 24 000,000 ?].T!?.‘;]TO-_ 99, 12% 212,290 a 1-)_!5'}&
Véatroognude]  24000000] 23787710 99,12% 212,290 0.88%
Viin nurde ngodi - #0IV0! = #DIV/
. |VbaNSTW bbsungngosi KH Gwoc gmo | - ; v 1 eoivar
1| BO.COQUAN TRUNG UONG 110,566,183 108315370 o ereew|  22s0mi3)  2oew]
* - vON TH'D\G m 98 45-5_91]:! 96 505 451 o - 93_02.'“ 1. 950,449 1.98%
‘ VON NUOCNGOAI]  12110283] 11809919 97,52% 300,364 2.48%
Via NSNN dhu tw theo nghnh, linh vye 110.566,183 108315370 7 97,96% z.muugs 2,04%
= m-__-_-““"m;'-c.ﬂ;]-f“'m ALC SR *559&1 b -%5Dﬁ'ljl = 98, 02% _-l QSGHV_E-,:;E-';
Vénnuocngoat| 12110283 11809919 S 97,52% 00364]  2.48%
Vilm Chrong trinh mye tidu qube gia E = - #DIVAY = #DIVI0)
> Vin trong nuwde | s lnl\'fﬂl‘h - a0V
Viin nude ngods . . s DIV i #DIV
I |Van phong Chinh phi  mm 122,00 100,00%| 4 0pe%
] Vin wong musc 222,00 222,00 100.00%] - 0.00%)
2 |Van phowg Quic hii o 65.20] 6520 100,00% 1 o00%
a Vi trong nudc 65,20“ 65,20 1000, B0 - [
3 |Vin phbng Trung wong Ding ¥ mm 453,00 100,00% - 0.00% ]
s Via rong mude 433,00 483,00 4 10000% { o0
4 |Moc vién Chinh trj - Hanh chinh QG HCM 304,00 w0 ool | ooov
a Vhn trong nide 304,00 JD;.W I B 100, 00% - - 0.00%{
5 |Tod an i din thi eao 138770 1.000,00) 72,06% w70l 27.94%
a Véin trong muc | 387,70 1 000,00 i 72,06% wit0|  27.94%)
& [Vign KSND 1l caa 786,20 TRE, 20 lﬂ"%— - 0,00%
" Viin trong mude 78620 786.20 | 10000% | Y
7 |84 Congan ' 600000 600000 100,00% | T
a 'u’.:.in ™ 6 000,00 LELLIEEL 1040 0] - ﬂlxl": =
8 |B§ Qubc phidng 12.100,27 12.100,27 1060,00% - 0,00%%
” Vi trong aude 1200000 12000000 |  10000% ] 0,00%
b Voo nutxc ngods 10027 1027| {100 1 o000
9 |B§ Ngogi glao 652,30 652,30 - 100,00% - 0,00 -
a Vién trong nude ﬁﬂ,}& 652,30 . 100 00| . 0,00%) |
10 |y Ning nghidp v PTNT 6,438,046 6, 438,06 - 10, 00 % - 0,00 %% |
. Vién trong nude 4538,06 4 538,06 ] 100.00%) : 0,00%
b Vi nute ngodi 1 900,00 1 900,00 R ] 0,00% :
11 |B§ Gino théng vin ti sosvrey|  sosmes] | ieeses] | oeew








2

Ké hogch by, nghnnvaia phumg tridn ki | K4 Bosch chur it kbl
Ké hogch Thi Trong 06:
STT NOi dung twémg Chink PP tridn khai Ghi chi
phi giso Thng sh ting so viri TH® S4 tidn T 0
KH TTCP
gian
1 2 3 4 5 6=4/3 T=3-(4-5) §=713
2 Vén trong nude 4545090 45 450 90/ - 100, 00%% - _ﬂ.i}ﬂ‘.‘i
b il Vibn nu ngod| 437673 asten| J 10000 . 0,00%)
12 |B§ Cog thromg 2526 82426 100,00%] EEECE
. Vi trong niste 585,90 585.90 100,00% : 0,00%
b T Winowdengoll 219,36 w938 | 100000 ] 0.00%
13 B Xty apme 120978 120978 100,00% 3 0.00%
B Vi trong nisde 118520 | 18520 1 10000 : 0,00%
14 mg v a3 T vesx|  rosesol o e soomo|  asonl
4 - T S—— 1415 30| 874,50 — 1 61,79% sa0p0]  3821%
b S T — 230,00| 180,00 - 78,26% sop0|  21,74%
15 | B Gido dye va DT ' 1.434.58] 1.399,77 ] e M7 142%
. Vén trong nusoe] $21.90 w713 R 3477 6,66%
b i Ve nuoe ngoss] 912,65 912,68 1 10000 : 0,00%
16 | B4 Khos hoe vk Chng nghi i i 410,20 268,53 1 esaen 14167 3484%)
a — ;hn trong mﬂc #i 6,:0 Tﬂ.si B a;;ﬂ 141,67 -“i"
17 |86 Viin hos, Thé thae vi Du lich Lotose] 10100 1 10000 o e
] " Vla trong nude| 1 010,90 Jowsl  J 10000% 0.00%
b Vin nutx ngod 1 ] owe ] v
18 |80 Lso agng - TBXH s6200 66620 4 weposl | oo i
=3 [ Viéa trong nude 426,40 426,40  jo0p0m] 0,00% _1
b vion nude ngon| 239,30 noso| i TN 0,00% )
19 |B§ Tai eninh - 1T 744 734.40] 1 1ve.00% 1 eeon
s | Vo rong mioc 734,40 naa0 1 100.00%| 1 000
[ 20 B4 T phap 1.084,50| 520,08| . 47,94% s6a,73| s206%
a Vin trong nude 08480  S2008 I 47 94% seam3|  s2.06%
T T suga| i { teee] | eeew]
2 _wsn trong nudc S4460| 34460 - mn_m-..| - 0,00%|
12 | B4 Ké hogeh vie Dl 1w 6i1,30 611,30 - 100,00% . 0,00%
"1 Vién trong nuok 581,30 581,30) LT 0,00%
b vén puoe ngodi 3000 30,00 | 10000%| T ooos| |
13 [Bg Ngive I el | | 10000% T eeew|
S T T p——— 392,70 392.70) 1 100.00%) o oo
24 |BG Tl nguytn vh Mo} trwime B 1.706.31 14ss9s| [ ssaaw 190360 1467%
. ' Vi trong nuse 1.306,50 1.306,50 o000 ooon|
o\ I Vin nutc ngodi wosl| 1498 J 0 wrasw]  2s036]  s262e
s H?Hn tin vi Truvén Thing __IHM mee] - 100.00%, . ,00%
il & T —— 111,00 1ioo| 1 10000% 0,00%
26 JU§ ban dim tje 54,00 IJl-l - LA1% 51,70 97,800,
K Vénwongnwoe]  Sa00| 130 {20 s270]  ensem| |
27 |Thanh tra Chinh phi h 48,80 7,36 ; 15,08% aasl  samn
o  Viowoognwe| 4880 138 ; 15.08% arad|  saon
28 E:::“ Truag wong Mt trin ob qubc Vi 61,70 61, |1 100,00% I 0.00%,
. Vén trong nudc 6170 61,70 4 100.00% ! 0,00%
|29 [Ban Quia iy Ling O tieh HEM | ee e, 1 100 000%
a Vin rong i I\S?ﬂl 16760 . TOIJ'S: ME
30 [Thing the xa VN _ 12959 129,50 100.00% 1 ae0n
. Vi wang ot 129,50) 129,50 100,00% B 0,00%
31 |Dai Truyén hinh VN ol 433,70 433,70 1 100,00% o a0
. Vi trong nue 433 70} sl ] 0000w I Y








3

Ké hoach b4, nghnhdia phuomg trién khai "“‘""ﬂ;‘;‘*"‘""
Ké hapch Thi Trong dé:
STT Nji dung turdmyg Chinh DP tridn khai Ghi chi
phii giao Thog sb tng so voi T 1§ S tien Ti g
KHTTCP
gino

1 1 3 4 5 =4/ T=3-{4-5) 8=7/3 9
32 |Ddi Tidng nbi Vigl Nam 25010 250,10 100,00% - 0,00%

| Vi trong nude 250,10 250,10 100,00%) 0,00%

33 | Vign Knoa hge cong nght Viet Nam 382,10 182510 1 10000% ! 0.00%

. T E— 1 128,00 128,00 T 10000% . 0,00%

b | Véa nudc ngoki 1697.10 2697,10 10000 I 000%
34 |Vign Khoa hoe xh B Vigt Nam 100,00 100,00 100.00%| T
2 - YT S — 100,00 100,00 . 100,00% . 0,00%

35 | Dyi hoe Qube gia 1A N N 1.172,48 1.172,48 100,00%| . 0,00%

8 Vi rong nudc 912,50 91250 . 00 D = 0,00%

b Yo nude .nm 25598 25998 . " | O, o8 a . 0,00%

36 | Dyl hoe Qubc gia TP HOM §53,94 853,94 1 10000% 1 o00%

2 - Vién trong nue 683,90 ssiso] ] 10000% 0,00%|

b Vo nuoe ngadi 200,04 i 100,00% )\ 0,00%]

37 |Tdag litn doin LDVN | 10700 a0 0000 . 0,47% 60|  29.53%

. Véa trong nute| 107,00 7540 ] 2047% 0|  295%

3% | Lign minh HTX VN 103,00 196 e 1.91% 101,04 98,09%

a Vin rong I'II.n'F-:“ |0]:;5- .96 e I.,,gﬂil 101,04 Q8. 00% o
39 | Trung wu Dodn TNCS Hb Chi Minh 458,60 458,60 100,00% - 0,00%

. Vin tang nutc 458,60 458,60 1 100.00%) - 0.00%

40 [H§i Lita higp phy na VN 64,00 19,00 1 iseaw| s400  B438%

. ) Vén trong nisse 600l 1000 i 15,62%) S BCEL

41 |H§i Ndng dim VN 44,10 44,10 - 100,00% = 0,00%

a Vihn trong nuix 44,10 44,10 . 100,00% - 0,00%

a2 |11 Nha bdo VN 10.00) 10,00 {  10000% 4 000

. Vbn trong nude 10,00 10,00 | 10000% 0,00%

43 |Litn Higp che i Vin boc Nghé thudt VN 3130| 31,30 1 10000% 1 aoom

a Vﬁln trong nudc 31,30 31300 - 100}, 7% - 0,00%

44 [Lién higp che i Khoa hge vis KS thudt VN 31,50| 31.50 100.00% ! 000%
a Via trong nunc 31,50 ssol ] 10000% 0,00%

45 |BOL KONC Hod g B 624.40| 624,40 100,00% 4 000%

a Vin trong nude 624,40 624 40 - 100,00% - 0,00%

46 |ROL Lang VHDL céc dim the VN 131.80| 131,80 IWM%- - D.M"Pi- -
=l Vi trong maoc| 231,80 231,80  100.00% | 000%)

47 [Nginhdng Chinhsachadbi | 30260  3s0260 100.00% 4 a00%
__.‘_ ‘T . Vin trong nui 3 k02,60 3 iaz;m 100,00% 0,00%

18 [ Tép dodn Dign lye 920,00| 920,00 B T 4 oe0%

d_' T Vi trong nuic Q20,00 2000 100, D% - 0,00%

Y Vén nutc ngodi ! ! J DIV 4 epvor

49 |Nghn hiang phit trifa 586814 S568,14) 100,00% 1 opon

a . Vi trong nude S 868,14 S 468,14 100.00% l 0,00%

b Vi nuec ngods : ; ] spva | spive|

50 |1l Lujt gia - 920 9,20 100,00% ; 0.00%

a Via trong nun 9,20/ 9.20| 100,00% . 0,00% o
51 |Hgi Nba van 1000 10,00 100,00% : 0,00%|

. Vién trong nue 10,00 10,00 1 10000% ) o00%|
" DIA PHUONG an539712]  seav09166| saassses|  10773%|  zaemeanz|  stew

+ VON TRONG NUGC| 408849998 492.330,665) 58358866  108,19%| 24878096  6.08%

' VONNUOCNGOAI|  226m17]  2amam| | wssw e 049%

Vin ciin ddi nghn sich dja phuong 304.105,898)  IIBH26MES| 58355866/ 1142%|  23.634,906 1.77T%
Vba NSTW bb sung 6 muc tibu cho DP | 127.433817] 126082311 o emsew|  1asises 106%








Ké Bopch g, nghahdia phuog tifn knai | K4 boach che i
Ké hogch Thi Trong dé:
STT i dung twimg Chinh DP trién khai Ghi chis
phi glao Thag sd ting so viri Ti i shridn T g
KHTICP
glao
i i 3 1 5 b=413 7=3-4-5) | 8703 5
Vim trong mute|  104.744,100] 103,503,810 . 9s82%| 124029 1,18%
- ’l'_; LT ;ﬂllﬁ imﬂi:" B .IUT;.;U[ : : | 'J‘F.STii :I 11,216 049
Vin dlu 1 theo nglnh, fink vuc 0343307 102204601 os00%| 1130216 110%
i Vin trong Iiu'ﬂ‘-l_ 80 744 00 | TR N, 100 - - DR, 71% 1 D28, DO 1.27% l
) © Vinoucngos| 22689717] nsmsolf 99,51% __III.II_J:EI-,M':
Whn Chueng trinh muc béu qubc g 24 000,000 23747710/ - 99.12% 212,290 0.88%{
T Vieuomgou| 24000000  23787.710) 9.02% 22290 o]
| . Viin n_u& ngods . 1 BRIV 1 oo
| [mAcaNe - | amasso] sS40 64490 113,30% 4 ooon
. Véawongmae|  407904]  atnee|  saaso|  nismis i 0.00%]
s | Viosuuees| 6946 76946 100,00%) : 0,00%)
* | Vn can 66 ngan sach dia phiong j 966271 16117 esas0|  1es7e% : 0.00%| 1
bn ngdn sich trung vomg. 188223 ssn2| 100,008 ; 0,00%)
™3 DN Viowongaue| 311277 sz 100,00% ¥ 0.00] 1
a| T — 769,46 6946 T :I 000
| Voo NSTW ddu w theo nganh, fimhvie | 238897 238897 1 oo ] oo
~ Vi uogtite| 161951 161951 I wogen] o ooom
Vba nudc ngodi 769,46 769,16| 1 10000 ] 0,00%
Viin Chumg trinh muc tiés quéc gin 1 493,26 1 493,26) 100,00% 3 0,00% .
B === Vin wong nutc rass2s]  1avsael 100,000 I 0,00%)|
IE: T Vianudcngosi| E B ; £DIVID! 1 wowve|
1 [TUVES QUANG wusas]  si2a0 74| 11825% 1 oo |
- Veowongmate| 421175 4489,50 67178 116.09% T 000w
b | Wb nutc ogodi| 233,60 233,60 1 100.00% 0.00% ]
| Vén can o8 nghn stch dia phuong. Toma0l  1easid o117 1eeman 1 ooew
Vi ngln sich trung wong 3147495 347495 1 10000 1 eoes]
: c o > __"-l;&'l trong lllﬂ“_ ]-&4]:3_5'_ i_14 1,35 - 100, 00" ﬂlm__
4 T Wionmcogol| 29 233,60 T 10000% | 000
| Vén NSTW dilu tu theo nginh, fink v 2768, Tareso0]l 0 10000% 0.00% B
- T Vnuwongnute] | 253440 253440 100.00% | T N
o g Vo nude npodl 2‘3;,&!} Zi].ﬁﬂ = 100, | = 0,009, 1
Vén Chumg trinh muc 1t qube gia 706,95 10693 T 0000w " 0.00% >
P i Vb trong nud 0695 70695 1 10000 i Y. N
i [} Vin nm" - - . = IV _- - DIV
3 |cao BANG N 1.569,67 406901 e e smeo]  moTw
_l il = _\I'&'I trong nm‘!l:“_ ) 4. 126,97 361632 ]T,]: BT RT% 53!,0_0 13,04%,
b Vo sux ngosi 442,69 43269 i Y 1 oo
[ Vén can ad ngan sach dia phuomg i 114128 117862 | 032 0,00%
Vin ngin séch trung vong 3142839 2 :w.zé - 84.31% T i;l_.DU Iﬁ.ﬁlﬁi.
« _ Vin trong nudc 2985.69 244769 woe|  sasoo| 1m0
0 Vbn nute ngodi 442,69 4269 4 100000 J 000 N
| Vén NSTW 8hu tv theo nganh, inh v 219327 165527 . 75.47% 3800  24.51%
_ Vila tioag mase] 1 750,58 1212,58 1 eeam sisoo| o
e e—u— 442,69 142 69} — 1 10000% : e
| Va Chamg trink muc tiew quée gia 1802 122 1 iopes] 0 ooon|
e Vi wong. n-;b_:_ B 123512 123512 i woeos] 00 . e
] Vi nede igo ] ] sovw 1 o
s [LavGson 334070 329746  3e0]  esiw st e
e Vonwongnuoe|  293856|  2a9s32]  de0]  sssi]  asma] sy
K Vi nudc ngodi 402,15 018 | Y 1 o000l








G

Ké hogch b, nginhidja phuramg tribn khai | K¢ W';:‘hh"k kil
Ké hogeh This Trong d4:
STT Nji dung g Chinh OF trién khal Ghi chis
phis giso Thng sb ting so vii TV I§ S tidn TV §
KH TTCP
gino
1 1 3 4 5 =413 T=3-(4-5) R=713 9
Vi cin 41 ngdn sach dia phuong 126780 127140 360]  100,28% 0,00%
i Vin ngdn sach trung uomg 207290 202607 - 97.74% 46 84 2.26%
¢ Viin trong nudc 1.670,76 162392 97 20% 46,84 2.80%,
d Viin nu&-n;um T 40215 402,15 - 00 0% 0,00
[ van NSTW gtu tr theo nganh, fioh v | | 230,58 | 230,5k i T {000
a Vén trong nudc 828,43 §28.43 4 100000 4 ooo
Vonnaoc ngod| 40218 302,15 1 100.00%) I 0.00%
Vin Chuemg trinh muc Déu quic gia - 84231 05 49 e 04 440 4684 5 gy
. Vonwong nuax] 4233 79549 ] g 44, 16,84 5.36%
f Vi e rigoki : b : soivio| 4 soivio
s [LAD CAl ' 4.551,73 521735 692,05  114.62% 260  058%
s Vi trong nuoe 414952 485514 692.05|  115.89% 26,43 0.63%
b Vi nute ngodi 16221 362,21 100,009 0,00%
Wi cin dbr npdn sach dia phummg ro8044] 2 751,49 69205 133,12% . 0,00%,
Vi ngin séich trung wong 246229 243586 : 98.93% 643 o]
" N " Vin trong ause 2 100,08] 207365 . 98,74% 26,43 I 26%)
d Vin nirde ngodi 62 ,I-I- J-DE,ZI; u - 100 (1% . ﬁﬂ{l‘i ]
Vén NSTW adu tir theo nginh, lnh vire | $83.86 T 3 160,00% : 0,00%, a
Viin trong nuds | 221,65 1 zfl,.n} . 100 (0% . 01,00,
Vi nutx ngods 322 16221 1 10000 d 0.00%
Vén Chumg trinh muc uéu qude g 78 44 #5201 U6 995 26,43 301%
e Viin trong nuie K78.44 £5201 . g Gy, 26,43 1.01%
f Win nude ngod) - E . LA - v
6 |VENBAI ' asias 14099 6se1s|  11741% 2634  075%
’ Viin trong nude 312437 375218 654,15 120,09% 26,34 0,84%
5] \-’IM nAC Apod ANE.R1 ELER 1| 100, D% i - 000"
Vbn cAn ddi nghn sach dia phimg | 338,74 1 992,89 o818l 14mBe% 1 oo
Vén nghn sch trung uong 217444 2 148,10 98.79% 26,34 1.21%
¢ " Vi trong mue 1 785,63 175929 : 98,52% 26,34 1,48%
4 Vibn nude ngods BRI T 1 100,00% ’ 0,00%
Vén NSTW adu tus theo nganh, finh vue 1539,01 153901 ] 10000% . 0,00%
Véin trong o 1 150,21 113021 1 10000% . 0.00%
B Vén nute ngodi| 88,81 YT 1 100,00% - 0,000
Vén Chuong trinh muc téu quic ga 635,43 609,09 4 esssn 234 4%
e | Vi trong ninx 638,43, 619,09 J 9% K88, 26,34 4,18%
1 T — 3 : ] DIV 4 s
7 ITHAINGUYEN 5,840,128 8.835,51 199512 151,29% - 0,00%
a Viin trong auc < 485.08 8480 31 299522]  1s461% p 0,00%
b Viéa nide ngodi 385,20 355,20 4 10000% | T
Vin cin ddi ngdn sach dia phuong | 355731 6552,53 299522 184, 20% . 0,00%
¥idn npin sach trung omg il 228297 X2182.97 . 100,00% o 0.00%|
. Vin trong nuox 192777 182777 1 10000% 0.00%
d Vi nude ngodi 35520 35520 - §00, 0% 0,000
Vin NSTW dhu tw theo nganh, Tinh vy 1 960,88 1 960,88 100,00% 0,00%)
B  Vén rong nuox 1 60568 1 605,68 J{  10000% ; 0.00%
Vidn nuoe ngoki 15520 355,20 4 100.00% 0,00%
Win Chuong trinh muc tdu quis pa 32209 nm 100,00% = U.":”:'-"'*r
¢ Vidn treng nudc 322,00 209 1 1oo000 : 0,00%
i viéa ruoc ngosi P ; EDIV/D! 1 oo
8 [BAC KAN 313229 328178 9.4 101.5% 1 000w








Ké hogch b, nganhidia phirong tridn khai K“”"L”‘:;" khat,
K¢ hogch Thib Trong d4:
STT) Nl dung turgmg Chinh PP tridn khal Gihi chii
phii gian Téngsh | tangsovei T W S tidn TV §
KH TTCP
gino
1 1 3 4 5 =413 T=3-{4-5) 8=7/3 3
a Vhn trong nudc 283174 28873 49,49 101,74% 000
b 5 " véorwoengo| | doass " 394,55 1 Tioooow| 1 oom|
Vén cAn 461 ngin sach dia phuromg 527,79 §77.28 w49 10938% 4 oo
vén n;lns-lc‘h mg_uun;_ 2 704,50 2704, 50) . 1060 144 . 000%
el o Vi troag nedc 2 30995 2 309.95 4 10000% ! oo
4 - Vénnuocngoti]  30ass|  aoass| T o] 2 o0om|
Voo NSTW gdututheongtnh, fishvwe | 208303  20m0] 1 10000% i
T Viéatrong nuo | 68848 | 688 48] T ] 0,00%
Véanuocngots|  deass|  20ass| T
Vén Chuong trinh muc titu quéc gia T 47 647 1 o000 0,00%
N = Vi trong nude 621,47 621,47 1 woge] 0,00%
6 © Vén nusix ngodi ; [ . epivo| | sowe|
9 [puiTHO o o 342462 38678 oy rozemsel o oeew|
Vin rong nuoc 3394 62 149675 102,13 103,01% 0,0
[ » - Vibo o ngol 30,00 30,00 4 100,00% 000%
ST Y —— 118642 A p o00|
Voo ngla shch g icog. 2asei0] 2mmi0] 00 ] 100000 0.00%
¢ - " Vlowongree| 220810 120000 o000 . 0,00%]
g Vin nuee ngoa| oo sowf 1 oo 0.00%
| 'vén NSTW dhu tu theo nganh, finh voe | 177432 17742 000 0,00%
- T Via trong suix) 174432 174,32 T 0,00%
[ Vin mude ngodi| 30,00 wo| 1 o000 0,00%
Vin Chuomg trinh muc tiéu quic gia 463,78 463,78 | 100,00% T opom
P ' Vi trong nunx wiry|  aeams 4 100.00% : 0,00%)
| Vo nutc ngoki| o | 1 v £DIV/O! |
10 [BACGIANG : suae|  wedeem|  ame2l  wmaw| 0 | 0w
a T Vénwongmmx| | 737869 1016791 1922 13780% ; 0,00%) |
b Vién nude ngodi Cisasel 13280 I T 1 oo
Véncin dbingdnsichdiaphuomg | S491.82 satiod]  ameza|  asores| i 0,00%
Vo ngln Eﬂ frung uomg . 2 ﬂl.ﬂ',!.v-'l.' Eﬂl‘};'l' ; 100,00% . 0,00%
c =) T vba mmg; 1.886,87) res6gr| - 100,00% - 0,00%
¢  Wbn nutc ngods 132,80 132,50  100,00% ; 0,00%
Vi NSTW ahu tu theo nginh, finh vee | 153048 1 ias 1 onoes] 1 oo
| B Vi trong mue| 1 401,68 1401 68 1 100,00%) ; 0,00%]
I Vn nude ngoli| 280  12me| 1 10000% | T
Vo Chwong trinh muc tidu quic gia. 485,19 185,19 1 100000 ] 0,00%
[ [ ] 0 Vhn I.rugml-t . ‘33‘_';’ B 415 19] B "-__ 100 %% - 0,00%
f - Wil nuwoe ngodi - . . a DIV ' #DIVA
11 [HOA BinH "l | semm edi62d] 23625  15975% 1 oo
. Vin trong nuoe 383118 syner| 236282  iesses] : 0,00%
b ' Vi munde ngodi 422,57 Cansy| 1 100,000 0,00%
Vén cin abi nghn sach dia phuomg _ 186969  a2221]  23e2s3]  22636% J oo
Ve ngan sach trung vong 208404 208404 1 wooow] ] o
Vin trong meoc| 1 661,46 166146 ] 100,00% : 0.00%
4 B Py R — a257 an 7| ] 10o00% 1 coom
Vén NSTW dhu t theo nganh, fishvee | 152428 152428 | T ; 0,00%)
Vin wrong nuoe Liones] 11016 000w 4 oo
| ~ Vianudc ngodi 422,87 422,57 1 o000 ] 0.00%)
Vén Chucmg tih muc téu quis g ss9] ssomw oo E 0,00%
e Vén wong meo | ssor9| s 4 10000%) ) 0,00%








7

K¢ hoach b, nganhidja phuong trifn khai | ¢ Besch chua trién khai,
Ké hogch Thi Trong da: i
STT N dung twimg Chinh DF tridn khai Ghi chi
phi glao Theg sb ting so virl TS ¢ Sb tidn TV i
KH TTCP
giae
1 2 3 4 5 6=4/3 T=3-(4-5) 8=713 ]
f Wi nuiic ngod) . H . s DIV 4 s
12 [SON 1A a0 s 45000 11018% 1 000%
X Vén trong huoe 431150 176190 15000 110449 1 oo
b Vi N ngods 110,80 180 - 100,000 3 0,00%
Vén cin 81 ngin séch dia phumg | $60.T2 2017.72 asopo|  128.70% ! 0.00%
Vin ngln sach trung wong 2854 58 2854 58 100, 040 - 0,0
¢ Vin trong nuoe 2.743.7% 274378 - 100, D% - 0,007
d Wiin nuire ngods 110,80 1,80 I 103,05 l 0,000
Vi NSTW d4u e theo ngnh, linh vyt 1:321,07 182107 100,009 - 0,002
Viin trong nuix 1.710,27] 171027 4 100,00% § 0.00%
Wi nuc ngodi 110,80 110,80 P 100,000 | 0,002
Vén Chuong trinh moc tids quic gia ' 1033,52 103352 1 100008 0,00%
e Vén trong nusk| 1 033,52 103352 1 10000% I 0,00%)
f Vi nudc ngods - - - a DIV - DIV
13 |LAILCHAL 281495 285414 3520 101,25% 0,00%
4 Vi trong nir 2.754.31 278951 3520 101,28% 0,00%)
b Vibn nude ngodi 64,64 64 64 1 10000% 0,00%
Vén cin 481 ngin sach dia phuog 798,82 £34.02 18,20 104.41% 0.00%)
Von ngln sach trung uomg 202013 202013 . 100.00% 0,
c Vi trong it 198549 | 955,49 1 100.00% : 0.00%
d Win nuie ngodi 64,64 64 54 2 mo,un-'.a‘ 0,00%,
Vi NSTW diu te theo ngaah, Tinh vy 1.164,83 1164 83 5 100,00% 0,00%,
Vin trong nire 110019 1 100,19 ] 100 ,00%, | 0,007
Vin nueo ngom B4 b 64 Al - 100 (0% - 0,00 a
Van Chuomg srinh muc side qn& g - 855,31 835 31 . 100, 00% 0,00
e Wi srang muie §55.11 8551 . 100,00% 0,00%
f Van nue ngod #DIVIO! #oIvA
id [DIEN RIEN 3.231,62 3.906,62 675,00 120,89% " 0,00%
a Vin trong nuic 314710 3 A22.10 675,00 121 45% | 0,00%
b Vi nuoc ngodi 84,52 34,52 o o0.00%| 0000
Vi cin db ngdn sach dia phuong B22.73 | 497,73 675,00 182 0% e (0,000
Vil ngin shch trung wong 2 408,89 2408 89 4 100,00% 0,00%
e Wi Trong meos 232437 23037 4 100, 00% {1,005
d Vén nude ngodi %4,52 84,52 4 1010, Dt . 0,00%
Von NSTW dsu tw theo nganh, linh viie 1 256.90 1 256,90 J 10000 : 0.00%
' Win trong nurde 117238 1 172,38 l 100,00%4 . 0,005
Vén nuic ngodi 84 52 84,52 : 100,00 . 0,00%
Vin Chuong tnnh muc néu quic pa 1 152,00 1 152,00 . 1040, (1% " 0,00m
e Wiin trong auot 115200 1 152,00 - 100,00 . ﬂ'.'DD:-.u
r VN nud ngodl . - - DIV | eniver .
15 |HA NOI 51.582,95 51.582,95 i 100,00% o 0,00%,
a Vén trong made 4778048 4778045 5 100,00% - 4 0,00
0 Vi nute ngoa 3g0250] 380250 1 100000 L 0.00%
Vil cdin 381 ngan sach dia phuromg | s arassas . 100,00%| 0,00%
[ Voo ngan sach tung vomg 419761 197,63 100,00% 0,00%
™ i Vién trong mioe 395,12 195,12 100,00% . 0,00%
d Viéin nutt ol 3 402,50 3.802,50 | 100 L .
Vin NSTW ddu tw theo nginh, rrﬁh vire 419763 4 197,63 1000, 0% 3 {0 (g .
Vibn trong nuoc 395,12} 395,12 - 100,00%| 2 0.00%
- Vi muSe ngodi 1202 40 3 !D_i.!ﬂ - H@E: = U,U’U‘»":_








K hape b bt phovng trda nat | 7009 S0 P 1L
Ké hogeh This Trong dé:
STT N{i dung twding Chinh 0P trién khal ki chis
phid ghao Thog sb thng so véi T § Sh tién Ty
KH TTCP
gino
1 2 3 4 5 =4/} T=3-{4-5) B=113 9
Vn Chizong irinh muc tidw quic gia - . . sDIV/0! | sV
g_‘— Viba trong nindc . a - 3 . r_nwm- = . -nwE i~
f Voo ouoc ngots| 4 ] { v ] v
16 [HAI PHONG Coarmem|  mames]  samer| ez 1 epes]
o | vénwongnwee| 12sa156]  1792as3]  sasaer| a9 - ouom|
b ) Véin nude ngodi o6l 1w 100,00% ; 0,00%
Vén cin 0 ngdn sach dia phuong wansy| 168 s.eifi4 [ samer|  rarosw 1 oo
Vén nghn sieh trung wng (ECAT) IE T 100,00% 1 oom
c \"i}nm AL 1 108 99 1108 39 100, D) - 0, (%
d | T 179,16 179.16 BT 0,00%
Vida NSTW diu 1z theo nginh, finh vue 128815 1.288,15 100,00%) 0,00
n Vi trong nudc Loses] 110899 100,00% 1 oo
Vén M:M 179,16 a 179,16 100, D0y - m; l
I Chuunh trinh muc tidu quic gia o . - - sDIV/D! i sove|
. mg win = : 1 ) ™=
fl - Vo st agoki : : i { v
17 |QUANG NINH nas2  1asez|  e2sese|  1sssacs {1 oo
vin rong nuoc 10.872.52 17 139,02 & 5;&,50 157 64%) - 0,00
b Véanuocngodi]l 350,00 350,00 ] 0000%] : 0.00%]
| Vet 8N ngin sich dia phiuong wans|  eswor  e2ees0]  1e100%] L 0.00%,
Viin ngin sich trung vong 950,00 950,00 {1 10000% 5 0,00%
[ Vin trong muc auﬂm i GO0 00 =) |mm'.:.'. - 0,00
a| | viin mﬁ 35000 000 - 100.00%] 1 o ]
Vin NSTW dbu t theo nginh, fiah vwe 950,00 950,00 100000 S o]
i  wvéewongmuex] 60000 60000 1 100008 ) 0.00%]
Viin muoe ngod 35('_,& g 350,000 = 1 00, 00 ) - 0,00
N Ec'm'ﬁ"l lm'll'l_r;ﬁ_tﬂu qu;ﬁc oa l - n - - tDl\"-"ﬂ." - 4 sV
¢ i Vin trong nutc | ; | R ] epiver
K2 Vin nudc ngodi i q |  sova | oo
18 [HAI DUONG [ £.512,89 551289 . Iw‘-m% - 0,00%
. Vén wong nuox| 529100 s291.00 1 10000 I o0
i = Vi ko Agidd 221,89] 2189 1 100000 1 oo ]
| [Vn cin 8 ngan ﬂ;m 416727 416727 100,00% i oo0%
Vinnghn sich rungwong. [ 1asea]  raesen| 100,009 L oo
¢ Ve trong shude 112373 e | Y | 0,00%
d Vén nudc ngodi 221,89 221,89 100000 ] 0,00%
Vén NSTW dhu tv theo nginh, finh vpe 123673 1236,73 100,000 0,00%
= Vén trong ] 101483 1004884 100,000 4 0,008,
Vénnuocngods| | 22089 wigel ] oo 0,00%
| Vbe Chuong trink mue ti2u quéc g w0889 10889 1 100000 . 0.00%
e | Vinwongowoe]  1088s]  1omsw 1 100,004 = ooy |
] Venewcng : { oo | sowe| |
19 [HUNG YEN s2da08]  soase2|  asesss  1i3sn I T T
a Venwongnuoel  423408]  9o00302]  asossal  213se% = T
b | Vin nuoe c ngod| o ] 4 soivol| » sovo|
[ Véa can 6 nghn sach dia phucmg | 2807400 767634 180894  26771% : 0,00%]
Vin ngn ssch trung uomg 136668] 136660 ] 100.00%) ;i 0,00%)
c vén ""‘“’:i 1.366,68 1 366,68 4 ool ] oo
d L Vb murarc ngods ; o DIV 1 o
Vo6 NSTW dlu tu theo nginh, finh vee 1281,65 1ames] | 10000% 4 oo








K¢ hogeh bj, nghnh/dia phuwong tridn khai "F"""'ﬁ“:ﬂ"ﬁ'““
Ké hogch Tha Trong dé:
STT NGi dung twimg Chinh DP trién khai Ghi chi
phil glan Ting s ting so véi Ti g 54 tién T§ I
KH TTCP
giae
1 1 3 4 5 6=4(3 T=3-{4-5} E=T/3 9
Viéin trong nude 128165 128165 4 100,008 0,008
Vin nuix ngoar - - . DIV EDIV/O!
Viin Churng trinh mye téu quic pia 85,03 LE - 100,009 i 0,000
e Vi wrong nude B3.0% Es01 1o o5 0,00
f Win aun-:. Ao . . . DIV . RV
20 (viNn rac 6.937,40 7.940,75 1.003,35 114.46% - 0,00%
a Vin trong nude 6 682,64 768599 1.003,33 115,01% 0,00%
b Viin nuise ngod 254,78 254,76 . 1060, 041%% 0,00%
Vim ciin doi ngln sach dis phaomg 614429 T 14T 64 1 003,35 116,33% 0,00%)
\".t'm r\gﬂn mh rung uimg 79312 793,12 - 10D, (% - 0 ()
¢ Vin trong suc 53835 538,35 1 1o0.00% s
_:{_ a 'l".l.'ll'.l m.r-f&-c ngod 254,76 254,76 - 10, 1 _EI‘E“!_-
Vin NSTW dhu e theo nganh, linh vie 793,12 793,12 4 100,00% N 0,00%
Von trong nuic 53835 53333 - 10, O - 0,00%
Win nudc nged 2494, 25474 . 1 Ceb, D2 . 0.0
Whn Chuing trinh muc tfu quis pa . VAN : EDIVOF
[ Von wrong nudtc 3 Imaﬁ' a w0V A
f Viin nude ngodi . . . SOV - DIV
11 [BAC NIxH 6.890.84 8.113,71 sl nnasw 4 om0
= 17 NP 686377 gosess] 1a2m s J 000
b N Vén nirde ngodi 27,07 27,07 100,00% : 0,00%
W clin dbi nghn s8ch dia phuong 6 349,68 757252 I 22287 119,269 4 0,00% N
Vin ngdn sach trung uomg 541,19 a1y s 100, D1 0 005
C Vén trong audc $14,13 514,13 . 100,00 0,00%)
d Vin nurde ngodn 21.07 2107 £ mn,m; LRV T
Vin NSTW ddu e theo nganh, ik vue 541,19 541,19 e 100, 0024 0,000
Viin trong nudc 514,13 514,13 100, 00%) 0.00%
Wihn nude agodi 7,07 27,07 100,00 - 0.00%
Vin Churmg trinh muc téu quie gia - - IV . BV
¢ Viin trong nm‘:;; - - s [V - I:DI\":'CI"
f - Yo nirte ngos - E £V - LI L
22 [HA NAM 1,263,28 6.583,67 232042 184,43%)] : 0,00%
a Vén trong nute 423368 f 554,10 2 320,42 1534,81% . 0.00%
b Whn nuoe ngodi 29,47 29,87 1 100.00%) . 0,00%
Won cin ddi nghn sich dia phuong 1916.22 523664 232042 179.57% 0,00%
Vi ngln sikch trung Uorg 347,03 1 347,03 1 100.00%) 0,00%
£ Win trong nude 131746 131746 1 0e, D% U_LI.E_
d Vo nuie ngod) 9,57 19 57 . |éi).m'4 ] 000"
Vin NSTW dhu tu theo nganh, finh v 296,26 129626 1 10000% ; 0,00%
| Vin trong nuec 1.266,69 __l m_ - 1040,00% o ooon
N Wi nuoe ngod: 29,7 29.97 y 106,00% . 0,00%
Vi Chuong trinh mue tibu qude gia 50,77, 50,77 - 100, 0% . 0.00%|
. ' Vén trang muo som7| s 4 10000% ! 0,00%
| _I' Wi nudc mgod - E & DIV - ¥RV
23 [NAM DINH 142024 508624 636000  11439% 4 owew
a Véin trong nude 440339 503939 e3600|  114.44% 0,00%)
b Wi nut ngodi 16,84 16,84 | 10000% : 000%
Vil cin di ngin sach dia phu:mg- -----———1 K336 3469 16 636,00 _IH.G % = 0,00
Vi ngin sach trung uomg [ 1 ser08 1 587,08 ] 10000 ] ooos
e Vénwongnusc| 157023 1.570.23 | 000es . 0.00%








10

Ké hogch b, ngAnh/dia phumg trifn khai "“‘"‘_’::““‘“"'
K#é hogeh Tha Trong dd: rH
STT NI dung twtmg Chinh PP tridn khai Ghi chib
phi gino Thogsh | thngsovii Ty s tién T# i
KM TTCP
gino
1 1 3 4 5 fr=d/3 T=3-{4-5) 8=713 9
d Vém nute ngo 16,84 16,84 | 100p0% : 0,00%
Von NSTW ddu tu theo nghoh, fish vuc . T 100,00% 0,00%
- ' Vi trong nude 137462 137462 100,00% : 0,00%
B Y, —— T T 100,00% : 0,00%
Vin Chiromg trinh muyc Lidu gudc gin B WE_ ossl| 100,00 - 000%|
| Vén trong mudc wset|  weser| ] 100.00% ] 0.00%|
r ; S 1= 1o T
24 |NINH BINH ' 506047 626727 120680 1238 1 opon
. Vi trang eradg0]  sost20]  120esof  12saen] | oo
® Vin mudc ngodi o] seor 1 10000% J oo
" |Vincln 05 ngin sich i phuong 1318,07 452087 1206800  13637% 0.00%]
Vo iighn sich trug utng 174240  17a240] 1 100.00% 0.00%
B " Venwongnwte] 142633 142633 { 100008 1 000
= © Vhn made ngodi 31607 316,07 ; 100,00%) : 0,00%
| vén NS TW iy wmmm-llllrﬁm | _-—1;-#.14 W_ . W— -—ﬂ.tm.
| [r— T T D T 1 oo
" Vlonwcngesi| | 31607 neor] T I 000
Vén Chuong trinh mue tibu quic gia | 73.26 7326 100,000 1 000
e © Vin rong nute 73,26 28| 100,00% 1 000
f ) P —— : * soviol| 4 sover
15 [THAIBINH 390716 7.549.01 364186 193.21% . 0,00%
. ' Vée trong nude 379674 143859 dedise|  19592% 1 oo
Via nute ngodi _TI_U,-t_z_ 11042 -_m‘m*. . 0,00%
vhmaﬁwmﬁﬂu phuomg 221008  swize2 vealns| 260,42% : ooo%|
Vin ngin skch trung wong | 1 637,00 163700 100,00% 1 eo0%
¢ Via trong nudc) 1s2638] 15258 100,00% 1 o00%
| i  Véanwocogoa| 11042 o4zl 10000%| 0,00%)
| vén NSTW du v theo nganh,_finh vue 14058 raiass Thoopon] " 0,00%
Vén trong nuoc 130012 1.300,12 J 100000 1 oo
Vén nudx ngodi] 110,42 Y 100,00% L 0.00%
Vén Chuong trinh myc tidu qubc gis 226,46 226,46 1 10000% 1 oepom
€ _ Vi trong mute zzéaﬁh 226 46 . - 1 00, D%, ] 0.00%
i B Vn nutre ngodi - | e . #0IV/O!
26 |THANH HOA | nssan 191921 . 100,00% - 0,00%
3 N Vi mﬁ 1130026 11.300,26 . 100,00% . 0,00%
b Vi nirte ngodi 61896  slgee| 1 10000 ] 0,00%
Vén cin dM ngln sach dja phuomg. 710830 7 108,30 1 10000 1 eoml
| Vin ngln sich trung wong 4.810.92] 481092 . 100, 0% . 1, 00
¢  Vinwongmws] 41919 a9 . 100,00% | Y
d Wb nure ngoai _e!ms B1%,96 o 100,000, B 0.00%.
| Vbn NSTW dhu w theo ngank, finhvee | ssne|  asiel| 1 10000 ; 0,008
Viin trong nudc 290301 w301 . 100,00% - 0,00%
- Vin ne ngosi 618,96 618,96 i 1100, 00% 0,00%
Wéin Chucmg trinh muc tiéu quic iu 1 288,95| 1 288,95  100,00% —num-
i ) Véawongnuoe]  12889s] 120808 100,00% 1 o0
i | _\-’M_ nude ngod | ; . DIV H DIV
27 [NGHEAN ) 1068552 10.685.82 1 10000% o aeew|
. - Vbn trong nwse 1020338] 1020338 1 100.00% 1 000
b e ~ Vén nuoc ngods 4214 48214 1 10000% - 4 0.00%)
Voncan dbi ngin séch dia phuomg | 5.118,68 siees| { 10000% | oo0m








1

K hogeh by, nghnh/aja phuomg tridn khai | N¢ “"“'ﬂﬁ:’;""‘" Khal,
Ké hogeh Thi Trang dé:
STT Nipi dung iurdmy Chinh DP tridn khal Gihi chid
phii giao Thagsh | thng so vdi Ti § 54 tidn Ti B
KH TTCP
gino
i 1 3 4 5 6=43 | 7=344%) | =13 9
Vén ngdn sach trung wong 5 566 B4 5 566 84 - 100,00 . 0,00%
: Vin trong nudc 5 084,70 5 (184,70 . 100,00% i 0,00%%
d Viin nude ngon 48214 -'1#2'. |4- 1 00 00%% . 0, 00%
Vidn NSTW dhu 1 thea nganh, linh vy 427130 437130 100,00% . 0,00%
Viin trong nudc 378916 1 789,16 100, 00% H D,00%
Vin nutc ngndl ;II-! ]-1- 432,14 1060, (0% 1 0H0%%
Vén Chuomg trinh muc éu quic gia 1296 44 | 209,54 1 10000% 1 oo
c WVidn rong nudc 1 295 54 | 253,54 100, (1% - 0,00%
f Vén nude ngoki a | | spivo 1 D
| 28 [MA TINH 7,003,03 1.675,23 672,21 109,60% - 0,00%
I o m— 625343] 692583 on221|  11075% | 0,00%
b Viéin nisie ngods T49 60 746 60 100 00% - o 0,00
Vin cin &0 ngin sich dia phmg 236339 103560 67221 128 44% R 0,0
Vion ngdn sich trung vong 463964 169,64 0 100.00% 0,00%
£ Vin trong nude 1 890,04 3 890,04 100 (0% E 0,007
d Viin nastc ngods 749 B0 749 A0 |un,06'a 0 i)
| Vén NSTW ddu tu theo nganh. finh vuc £425.24 442524 A 10000 L 0.00%)
Viin trong 367864 167564 1 100000 : 0.00%
T TP, 749,60 749,60 1 10000 i YT
Vién Chixmg trinh mue tidy qube gia 214,39 214,39 E 100,00% : 0.00%)
_e Vén trong ninse 2 H.]ﬁ i 214149 - |m.uc_r.;'. = 0, X%
[ Vi nunc ngodi . - f #DIV/ 1 apve|
29 [QUANG BINKH 5.958,44 6.249,71 91,17 104,49% : 0,00%
. Véa mong nute $171.26 546253 9121 1es63% : 0.00%
b Viin nurdc ngods 787,18 78718 - 100,00% - 0,00
Vin chn 38 nghn sich 8 phuong 307,10 136837 291,27 109,47% 2 0.00%)
Vin ngln sdch trung womg 288134 2ERLM - 100, (0% . 0,00%)
c Vin trong nudc 2094, 16 2094,16 . 100.00%, . 10,000
d Vién nude n;u-n-u. 747,18 TEYI8 . 1000 0% o ﬂﬂO"-
Win NSTW ddu twe theo nganh, Tnh vue 25m 283,71 - 100,002 0,00%
Viin trong nuede 1 ?44,;3_ 174453 - lUO.ﬂTJ!«. . 0.00%
Vén nuoe ngods 787,18 | 100,00% 0,00%
Vi Chismg trkh mwe i qude gia 149,63 woel| 1 100.00% J o 000%
¢ Vién trong nute 349,63 39.6) . Iﬂd.ﬂﬂ% . 0 00%
f Vén nudx ngods ] A | oo 1 v
30 [QUANG TR 31!4.411 3NT4.42 440,00 114,14% - 0,00%
: Véan trong nude 2 702,40 318240 s000]  117.76% ] 0.00%
b - Vi nunde ngods #9202 69201 100,00%, i 0,00%
Vém cin div nghn sach dia phumg 123891 171891 480,00 138,74% x 0.00%
Vén ngiin séch thung uong 2,155,501 215551 100,00% . 0,005
c Vén trong nubc | 463,49 146349 E 100,00%, z 0,00%
d Win nus mgodt 692,02 6202 4 ;mms. - t‘J,DI'I‘Ei.
Vin NSTW diiu tur theo nganh, ITnh viic | 740,02 1 Te0,02 - !Gﬂ.ﬂ.'l:i . 0 000
Vi trang rude 1.048,00 1 048,00 . 100,00%, i 0.00%
Whin nuoe agod 692,02 692,02 100,007 - 0.00%
Viin Chuomg trinh muc béu quic gia 41549 4]549 00, 0024 - 0,007
e Vin trong nuoe 415,49 41549 , 100,002 0,00
f Win nuoc ngod - - - VD) DIV
31 [THUA THIEN HUE 4,612,852 1.698,48 85,66 101 86% - 0,00%
M Vn trong n 399548 408),74 85 66 102,14% . 0,00%








12

K hoach bi, nghnhdla phavag trita kai | K Bopch chis rifa kbl
Ké hogch Thi Trong dé:
STT N dung tudrng Chink DP tribn khai Ghi ehis
phii giao Thogsd | thng sovéi T8 i Sh rién T i
KH TTCP
glao
1 3 4 -] 6=4/3 7=3-{4-5} =773 9
b i nusoe ngods 617,14 61734 - 100,00% 0,00%
Viin cln df ngn sich dia phuong 214872 223438 15 54 103,99% 0,00%
B T —— 2464,10) 2464,10 {  100.00% 0,00%)
= R | Viin irong nisdc 1 846,76 1 846,76 1 10000% 0,00%
d Vin mrdc ngod 61734 617,34 - 100,00% 0,00%
[ Via NSTW ddu te theo ngank, ITnh vire 211734 211734 - 100,00%, - 0,00%
N Vén trong nuo | 500,00 1 500,00 1 10000% 0,00%
B 3 Voo nutc ngots 617,34 617,34 4 10000% 0,00%)
| Wén Chuong trioh mee nu qube gin 146,76} 346,76 d  10000% 0.00%
e Véin trong mude 146,76 346,76 100,00% ! 0.00%
For Vi nirde ngods 3 . DIV $DIVO!
31 [pA NANG - 596334 13| 13690 2297 J o ooow
.  Vién trong nuoe soe334|  73BD 136990 12207 1 oo |
b - Viin nwde ngodi T 1 3 soveol| | sovor
Véo cin dbi ngdn sach d phueomg. | s42739]  e7972s]  13es0]  12s2em| 1 000l
[ [Vba ngan sheh trung vomg. 535,05 sisos| 100.00%) 0,00%
P T Vinuongnute 535,98 53598  100,00%| 1 oo0e
d Vi nude ngoki i ~H | T 1 ove|
. 'drﬂ-ll Nmm m 535,95 -5]5.;__ - 100, D% e 0,00% ]
| " Vbnwongmw| 53595 53495 1 100,000 e
" Véorwbcngohi| 0 - ; 1 oo 1 wowve|
ﬂ-u t_‘h;m trinh myc Eu;: gpa - - . DIV B Y
e| Vén trong nue| I . 1 sove|l | sovor
r Vén nuse ngodi o W ad sove| | eovio|
33 |QUANG NAM ™ 584482 639228]  sanas| 10937 1 oeen
a Viin trong nux| $279.70 spara6l  sarasl  noams] 1 oo0
b Viin nute ngads 365,13 565,13 1 100000 . 0,00%
[ |VBacan 08 ngin sach @ia phuomg, 3540,14 108760 sarss|  115ae% o e
| |Véonginsachuunguomg 00 230468 230468 1 10000 1 oo |
c ] Vién trong nude 173956] 173956 1 10000 L opo% |
(e Vi nute ngodi| 5,13 565,13 1 100.00%] : 000%
| | vén NSTW glu o theo nganh, finh vee | taoa13]  1e0and | T | T
" Vin trong nude 900 #3900 {  10000% ¢ 0,00%)
2 Vénnutengoti|  565.13 565,13 { 100008 4 oo
| Vén Chuong trinh muc tiu quéc gia oossl 9005 ] 100,009 1 oo
g - Vién trong nudc s0s6|  woose| ] 10000 : 0,00%
r o Vin nrde ngodi ' I i - #DIVAD! . DIV
34 [QUANG NGAL 4,501,51 62| 1oz 1ssonw 1 onen
| L vin trong nutx| 445318 5186,40 1733221 13mern ; 000%
b - Vi nube ngod 48,34 wul ] 10000% ) =
il _ Vin ciin &1 ngan sach dia phm ] 246383 a196es| 172 170, 36% 0,00%
 |Veangasschvunguomg 200808 203808 1 10000% 1 000l
[« Vién trong nuox| 1.989,75 19%9,78 4 10000%] ; 0.00%
g Viéa nude ngodi 534 TEn C10000%| {000
Vin NSTW diu t theo nganh, liah vuc 1 487,76 1 46776 100, 0% - 0,001
 a wrong nwc 141983 141943 i 100,00%) 1T ooo%
== T e | 4834 4834 1 100.00% ! 0,00%
| Vén Chuomg uinh muc neu quée pa EE 1 100.00% : o0 |








13

K& hogch b, nginh/djs phuong tridn khai | K¢ hopch chua tri¢n khai,
phin b
Ké hageh This Trong dé:
STT N dung tirdmg Chinh BP trién khai Ghi chi
phi giso Thag sd ting so v Ty 1§ 5 titn Ts g
KH TTCP
i glao,
i 2 3 4 3 6=4/3 7=3-{4-8) 8=173 9
e Viéin trang nudc 570,32 570,32 5 100,00% 3 0,00%
| Yn nuoe ngodi . . g DIV . DIV
35 |BINH DINH 71.950,40 8.002.57 51,18 100,66 %% - 0,00%
a Vi trong nutc 7 603,53 7 6848,7] 52,18 100,69% I 0,00%
b Viin nusc ngadi 146 k7 146,87 - 100, 00% i 0,00%
Vin cln d.t.u nghn sach dia phuong 4 849,56 4901.74 5218 101,048% s 0 0
Vén nghn shch trung uong 3100,84 3 100,84 100,00% O 0%
¢ Vin trong nuie 275397 275397 ; 100,00% 0.00%
4 Vén nute ngodi 346,87 346,87 100,00% 0.00%
Viin NSTW dhu tu theo nganh, [inh vy 2795, 1% 279574 . 100, 00%| 0,00%
— e LY S — 244891 244851 100000 : 0,00%
K W nd oo 146,87 146,87 1 10000% | 0.00%
Vain Chuong trinh muc béu qube gio 305,06 305,06 {1 10000 1 oo
¢ Vén trong nude 308,06 305,06 : 100, (0% : 0,00%
¥ Vo nuoc ngoai| P i d ARV 1 sowva
36 |PHO YEN 4.336,72 597137 1.634,65 137,69% i 0.00%
a Vo trong nudc 423558 587023 | 634,65 138,5%% 0 (NP
b Vin nudc ngodi 101,14 101,14 . 100,00% 0.00%
~ |Vbn cin ¢b ngin sach ¢ phuomg 2ss491|  asiwse|  1e3aes|  1sesens| 0.00%
Vo nghn sach trung womg 145181 145181 1 10000% 0.00%)
e | Vi trong e 135067 135067 1 10000 0,00% §
4 Von nuce ngodi o] el ] 10000% 0,00%
| Vi NSTW. dhi tr theo ngnh, linh vye 128162 128182 - 100,00% 0,005
Vonwongnuac|  11so4s|  1isoas] 0 ] 100,00% i 0,00%!
Vi e ngodi 101,14 101,14 . 100,00% p 0.00%
Vin Chueng trinh muc tidu gudc gia 170,20 170,20 e 100, D0% 0,00%
¢ ' Viin trong nuis 170,20 170,20 100,00% 0.00%
f Via nude ngodi R i : 5 DIV #DIV O
37 |KHANH HOA 377,02 3.658,44 - 96.99%| 113,59 301%
Vb trong nubx 3 644,41 353296 96,.94% 14s|  306%
b Vin nuée ngodi 127.62 125,48 9%.32% L4 1.68%
Vi cdn ddi nghn sach Jia phuong 1589794 2850.12 H 9835 47,82 1.65%
Vi ngln sich trung womg $74,08 808,32 02,480 os1|  7.52%
© Vin trong nuac 746,47 632 84 - -u,:E 63,63 B.52%
¢ Vién nuoc ngod 127,62 125,48 I 98.32% 2,14 | 68%
Vén NSTW ddu s theo nanh, finh vie 671.29 669,14 a G9,68% 2,14 0,32%)
Wi trong nui 543,47 4167 . 100 00%% 0,000
Viéa nuoc ngobi 127,62 125,48 i 9% 17% 2,14 1,68%)
Vin Chueng trinh mae tidu qude gia 207,80 139,17 R 68.63% 61,63 3.37%)
e Wi rong nuoc 202,80/ 139,17 - 68,61% 3,63 33T
el  Vbn nude ngots . 1 |  wowo 1 ool
38 |NINH THUAN 273181 271161 19,80 99,26% 0,00 1,46%
o Vi trong nude 202181 2001 61 1980 99.00% 10,00 1.?5_‘;.1
b Vién nude ngodi 710,00 710,00 100,00% 0,005
Vin cin dbi ngin sach dia phuong 450,28 §70.08 1980 102.33% 0,00%
Vi ngdn séch trung uong 1 881,53 1.841,53 - 97,87% 40,00 2,13%
c. Vin trong mude 117153 1.131,53 4 96..'19.'-5- -I-ﬂ.[:_ﬂ__ 4%
d Vida nuoc ngod 710,00 710,00] _._ | 00,005 : 0.00%|
Vién NSTW ddu tw theo nganh, linh vy | 615,00 | 615,00 . 100,00% N [0, D)
_ Vi trong nudk| sas.00| 905,00 { m.ﬂﬂ%i | 0








Ké hogch b), ngAnhdjs phwong trién khai """“"‘_‘;_“ﬁ“‘“‘*'
K# hogch Thi Trong 86:
STT Niji dung twirng Chinh DP tridn khai Ghi chis
phi giao Thag sh thing so viri TV i b titn Ty g
KH TTCP
giso
i 2 3 1 s 6=4/3 7=3.(45) | 13 I
Vién nude ngoi 710,00 710,00 100,00%) I 0,00%
Vi Chuong rinh muc téu qudc gia 266,53 226,53| . §4.99% w000 s
. ' Vén trong e 266.83| e §4.99% woo|  1s01%
(| Vén mu ngod . 1 el | oo
39 |BINHTHUAN s.ml,u 470588/ 93,52% 26000  68%
s o Vén trong nuoc| smuh 452114 93] 32600 2
b o Vi nuox ngoai| 8473 man | 100,00% 1 oposs]
- |Vén cin dbi ngan sach dia phuong 296068] 263468 88.99% we00]  11.01%
o npln sith rung voug 20ma20]  20m20 100,00% ] 0.00%
Viin trong mude 188646] 188648 100,00% E 0,00%
d ) viéa nutc ngodi | mam| 100,00% i 0,00%
Vibn NSTW diu tu theo nganh, finh vue raorpo|  immoo] | 10000 1 opes
_ ~ Vin trong nuoe 171227 ima27l .| 000w - 0,00%)
] YWanicsoll | IMD iy 160,00% 0,00
| Wén Chuomg trink muc tiéu quic gia 174,20 a2l ; 100,00% : 0,00%
‘| Via trong Auoe 174,20 20| 10000% : 0,00%
e Vi nuoc ngobi] | - M N soiver| J spvar
a0 [DAC LAC . 4,301 06 sam042 108836 122.67% 4 000%
.| = Vénwongnuoc] 447662 sse498|  108836]  12431% ) 0,00%)
b Vi mudc ngodi] 324,44 n444| 1 10000% : 0,00%
" |Vibn e 884 ngin sich g phuong 255843 364679  1oss3s|  142.54% 1 o000
[ [vn nghn sach trung vong | 2108 224263 ] 1e0.00% 1 ooo|
¢ Vb trong made 11800l 191819 T ; 0.00%)
d Vi nudc ngoi| 32444 124,44 1 10000% ) 0,00%
| véa NSTW gdu e theo nganh, fink viee 14s918]  1469,16 1 10000% : 0.00%
B - Vién trong nuoc | 144,73 | 144,73 | 100,00% p 0.00%
R [YTI— 124 44 2444 ) 10000% I 0.00%
Vibn Chuong trinh mus tidu qubc gia 7346 773,46 1 10000 1 oo
e | Vén trong maoe) 773,46 173,48 1 1e0.00% 0 0,00%
[ Vin nude ngodi - I s wivo| DIV
41 [DAC NONG == 29v7s8] 31363 29750]  106.75% 9908  337%
. Véo uong oude] zm::' 287710 wrsol s 0 . 0,00%
E3 D Vb nuoc ngodi| 35829 259,23 3 72.35% wos| e
Vin cin 8 ngin sich dia phyong we2sl  neam| om0  13320m 0,00%
Vibn ngin sich trung uomg T 95,15% Cemos| s
<l Vi trong emaoc letidel 168336 4 10000 1 o0
d vén nude ngodi| 138,29 250,23 - 72354 99,05 2T 65%
i __ Vin NST‘H{ dhu t theo nganh, finh vise 1 390,79 e 93.77% wos| 62
i Vi wrong nuo a0l 123250 T Y 0,00%
Vhn aidx ngoki 35829 W_ 4 72.34%)  g00s| 278
Vin Chyong trinh mie tidu quéc gia. Casoss|  asoss] 1 100.00%) i 0.00%
7 Vonwongmuoe]  4s0.86] sosel | 10000% 4 opow
L . _Vﬂn nUoC ngody . - - HDIVAO! 4 sowvo|
2 [GIA LAl wnwl e 3n6s|  10794% I T
. Vén trong nuoe 378745 410611 nkes| 108418 4 000
bl Vi e ngodi 225,52 255 1 100004 ] 000
[Viom cdn db ngn sach dia phusong 210311 242176 11865 115,155, | 0.00%
Vin ngdn sach trung vong | 909 &6 |+mao' - 100,00% - _OUOH
< | Ve trong nude 1esa3d]  1esazd| . 10000% . 0,00%
| 4 | = venmuocngos| 2552 mss| | weosew] | 000








15

K& bogeh by, ighnhidjs phuong tridn ki KE hagch chum trién khai,
_ohiln bd
Ké hogeh Thi Trong dé:
Nji dung twrimg Chinh DP irién khai Ghi chia
phi ghao Thog sb ting so véi T 84 tidn T§ I
KHTTCP
gino,
2 3 4 5 6=4/3 T=3-{4-5) 8=7/3 9
Vi NSTW diu i theo nganh, Hinh vuc 1.247.21 124721 g FU000% e N
- Vi trong nute 102169 102169 A 10000% 0,00%
Vin nudc ngodi 225,52 22552 - 100 (4 0,00%
Vi Chuomg tinh misc tiéu quic gia —bﬂ_t.rj. 662,65 _—HJ‘!}‘DH% 0.00%
Vi trong nieot #6265 662,65 1 10000% 4 ooms|
Vin nuoc ngom = ¢ . 1 spivi . DV
KON TUM 2,904,558 3E8262 948,08/ 132,64% . 0,00%
Vin trong ninde 261238 3560 45 Q4R 0F IJ&.N"!-&. 4 (0,01%)
Vén e ngoti 17 292,17 {10000 {  ooon
Wiin cAn dd ngdn sach dia phuong §4962 - | 797,70 W4 0% 111 50%, (0, (R,
Vén ngn sich trung uong 20849 205493 10000%) 0,00%
_alE Win trong nuts | 1’62—,1‘: i ?Gi,?b " 100 00% . 01,00%
Vi aute ngodi mT_ 292,17 100,00%] _ D%
Vin NSTW ddu 1 theo nganh, finh viee sl 13ss2 ool 000 ] 0.00%
vin trong nuoe 10%0.35| 109038 100,00% | 0,00%
Viin nutc agoa 292,17 29217 . W - 0,00%
Vion Chuomg trinh mpe Béu guic ga 67241 67241 . 100, 00%| . .00%
¢ Vin trong nudc 67241 67241 . 100,00% ,00%
Vin nuoc ngoi ol | - =DV HDIVY
LAM DONG 508963 5.562,12 472,48 109,28% i T
Vin tromg nise 197650  saam0s 47248 109 49% J oo0n
Vén nuoe ngods sl {10000 i Y
Wén cdn 0 ngdn sich dja phueng 1494238 3 441485 472,48 111,98% - - 0 00"
 [Vén ngtn: ;ﬂ'ﬁu&g T - 1 147.29) 114725 3 100,00% - 0,00%: i
Vén trong nuoc| 1 034,12 103412 m,mn:' n,m-._ B
Vi nudx ngodi 113,13 113,13 T . ;i 0.00%
| Viin NSTW ddu tie theo nganh, Tinh vire $05.43 905 41 100, 000%% . 0 0
Vo trong nudc 792,30 9230 100, 0% - 0,00%
Whn nuoe néc_aj TIE 1313 100,00% - 01,00
Vin Chuang trinh muc tdu guic gia ] 182 241 82 . 106,00% . 0,00%
Vin rong nic 241,82 241,82 . 100,00% . 0,00%
Vi nuts ngE_ - - . sDIV/O! sDIVAr
TP HO CHI MINH £4.268,24| 3194368 - SH.86% 21230459 41,14%
Vi trong nuc 33.557.24 323265 55.32% 22324,59 4168%
Viin nude ngod 711,00 11,00 100,00% 0,00%
Vién cin ddn ngln sach dis phuomg §1 788,60 29 46401 S6.89% 2232459 43.11%
Vion ngin séch trung wong 247964 247964 - T00,00% - 0,00
Vén trong s 1 768,64 1 768 64 ] 100,00% . 0.00%
Vin nude ngodi 711,00 711,00 E 100,00% 0,00%
yin NSTW dliu w theo nganh, linh vie 247964 247984 100,00% - 0,00%
Vin trong nirde | 768 64 | 768 64 100,000 - 0.00%
Vdn nuire ngodl 711,00 L 1 00, 0% - 0,007
Vin Chuomg trinh muc néu quc g - EDIY e DIV
Vin trong muic = - - IDI\-'r'ﬂ'. . 2DV
Yidn nuoe ngod - - # DIV — £V
PONG NAI 837301 9.518.22 1.635.21 113.68% 490,00 5.85%
Yin rong nuie 827418 341939 1.635,21 113.84% 490,00 l 5.92%
VN nude ngod) 98,83 95,83 - 1 00, 0% - 0,00%








168

K hoych b, nghnh/dia phurong tribn khal "“““‘mﬁ"‘" khal,
Ké hoach Thi Trong dé:
STT N dung tudmg Chinh PP trién khai Ghi chia
phil gino Thog o thing so v T I Sh tidn T 1§
KH TTCP
giee
7 1 3 i 5 o3| =348 | 813 | 9
Vo ci: 64 nghn sich dis phuimg 7335.10 897031 163521 122,29% : 0,00%
Vb nghn sich rung umg.  gem|  sere ] 52,79% wopal  4n2i%
) Vén trong nutc 939,08 419,08 1 s 9000 28|
Véo nuoe ngodi o3 opaa| 4 100000 d ooom|
Vén NSTW du t theo nganh, linh we | oroe]|  serer| 1 s2a9 9000]  ar2n|
T Vhnwongnute]  9%008] 44008 . 47.82% 49000  52,18%
Vi purx: ngods 9883 sl 100,00% 4 ool
Vi Chuong trinh muc tidu quée gia ; - #DIV/! { o
¢ Vin wong nute - e [ ] t')I\-'rG’ | lDIVﬂ'il-_
r Vo nutc ngodi] I | 1 oo | o)
47 |BiNH DUONG iy [ 8.779,08 8.841,95| 6290  100,72% o neaw|
sl "R T Vi trong mute 2779.05| 884195 6290  10072% | T
_h Viin nude ngodd [ J ) i SDIVID! i1 FOIV/OI
Vi clin ﬂﬂl:ﬂl‘l sich dia phuomg 1 ] ‘Sﬁ;; ] 6'| I 'F; = 62,-“] |m,73“ﬁ U.‘IH-'; ;
Vién nglin sich mn. m; ' - N :mE_ 20000 1 10000% . 0,00%|
el  Véawosgmeor] 20000 20000 1 10000% 0.00%
g [T —— . {  pvor SDIVO!
Vo NSTW @hu t theo nginh, fiah vwc. 200,00 200,00 4 100.00% 1 o0
o "u';;m! e m,m ::moﬂ :_ 100, O, U.M'!'-..
[ e o T——— ] ] T Y T
[ Vﬁnﬂu:;;;hhmﬂuwﬂtﬁl N ._ N . Vo ._ lDl\-‘ﬂj_l_
el  Véawongnu | v wivo|
f B Vén nude ngodi | 1 oo oo |
a8 | BINH PHUOC T 741306 834,40 Laztzel  119.07% I Y ™Y
s | Vi trong nudc 734426 £ 765,50 1a2i2e]  nwasw| 000
b Ve st ngoli 68,90 68,90 | T 0,00%)
Vién clin 88 nghn sich dia phuomg, 606014 748138 142124 a0 : 0,00%]
Vi ngin sach trung womg 383,02 13530 1 10000 0,00%) |
e | Vibo trong e 128412 1284.12] 1 100,008 T
4 B Vb nude ngodi 090 6890 1 1o000% ] 0,00%
Vi NSTW dhu 1 theo nginh, linh vy 106890 106890 1 100.00% 1 ool
' ~ Venwoogewsc| 100000l | 000,00) 1 10000% 1 ooo% |
Vin nude ngodi 68,90 68 ) - 100, 00%% 0,00
Vi Chuong trinh muc tiéu quik gia BT ey LT Y | oo
. i Viawongnue|  28412] 284,12 1 eees] ] 000
Pl Vin nuoe ngodi| i 1 v T
o [tAyNmmn ] aem 0.402,78 a8 119,59% T
. Vénwongmuoc| 357360 429487 72128 120,18% 0.00%
b  Véonwocngot| 10790 1o7s0] o 100.00% I oo
Vin cin b nghn sach dia phucmg 264238 336366 728 12730% | Y
Viin ngan sach trung uomg 1039,12 roseazl 1 10000% [ 000
c Vbn wong nuse ozl ez 4 10000 0,00
d o Vin nusx ngodi 107,90] 107.90 1 10000%) e
Vo NSTW by tv theo nghnh, finh vwe 935.45] 93445 4 toooow| : 0,00%
Véa wong nutc §27.55 “emssl ] 100.00%  0.00%
 Vénnwoengosi| | 10790 wigol 10000 ~ 000%
Yo Chuong trinh muc tidu guic gia B 103,67 Tum A 100,00% . gm_-,.
. Vo trong nudc 10367 10367 4 10000 : 0.00%
f Vin nuts ngod 1 . aDIV e : iDIVAr '
50 |BA RJA - VONG TAU o zswos]  anoss 1sese o oeon







17

K¢ hogch b, ngdnh/dja phueng trién khai

KE hosch chura trien khai,

nhin bi
K& hogeh Thi Trong d6:
STT N dung nrémg Chinh DP tridn khai Ghi chis
phil glan Thng si ting so vdi TV W sb tién TH 1§
KH TTCP
gino
i ] 3 4 5 =413 7=3-(4-5) B=713 9
a Wién trong nuix 787501 1258379 4 708,78 159,79% 0,00%)
b Viin nue ngod: . DIV £DIVAN
Wiin cdn dd ngdn sach dia phuong 727501 1198379 4 708,78 164,73% (.00
Wi ngin sach trung iong #0000 £00,00 | 100,009 0,00
c Via trong mudx 600,00 600,00 . 100, 00% 0,00%
d Win e ngods e r _ﬁ - sV DIV
Vin NSTW dhu 1 theo nganh, Tinh vue 600,00 600,00 5 100,00% . 0,000
Vi trong nuo 600,00 800,00 - 100,00% 0,00%
Vin nuoe ngeds - . - sDIVio! DIV A
Vin Chueng trinh miuc tidu quic ga DV DIV
¢ Wi trong nuoc . . . =DV DIV
f Vin nudc ngods - - - DIV IV
51 |LONG AN 6.832,59 685959 27000 100,40% 1 ooen
a Vi trong s f 645,39 6672,39 27.00 100,41% 0.00%
]  Von nuce frgiadii 147,20 187,20 i 100, 00% 0,00
‘Fﬁn <o ddi ngdn sach dia phsong 5 170,69 5197 69 27,00 100, 52%) 0,00
T W — 1 661,50 1 661,90 ' 100,00% 0.00%
¢ Vi trong mex 147470 147470 ; 100,00% s 0,00%
a Vi nuce ngoli 187,20 187.20 100,00%] 0,00%
Via NSTW ddu 1 thea nginh, Tinh v ) 852,42 1452,82 J 100,00% l 0,00%%)
Vin trong nuo 1268 62 1 265,62 100,00% i 0,00%)
P —— 187.20 187,20 1 100.00% 0,00%)
Wibn C.'h;lma trinh muc tuhmd\c gla ol me,ui o 209 (8 s 104, 00% 0,007
¢ Vi trong nuix 209,08 209,08 = 100,00% 0,00%,
f vén nuoe ngodi ] DIV DIV
52 [TIEN GIANG 4,098,758 4.348,04 249,29 106,08% . .00%
a : - Wdn trong narde 4 ﬁﬁﬁ,ﬁ! 431591 24929 106, I.-l'h'- 0,00
b Vi nude ngods nn 3213 - 100,00% 0,00%
Viin ¢in 30 ngdn séch dio phuong 287024 119,53 249,29 10K, 69% 0007
Vinaginsschtanguomg 122851 1 228,51 100,00% 0.00%
e Vin trong nurdc 1 196,38 | 196,38 1 100.00% 1 o0
d Y S———— 213 32,13 1 roopon| 0.00%
Vén NSTW ddu tu theo nganh, Fink vux 1 07045 | 070,45 ] o000 0.00%
Vén trong nudc L3832 103832 1 1oo00% L 0.00%
vée nude ngoai ST 2.1 1 o000 0,00%
Vén Chuong trink muc tidy qude gia 158,06 15806 . 106, 00 0,00%%)
¢ Vi trong nué Iﬂﬂﬁ 158,06 . l-ﬂﬂ.W‘iﬁ 0,00%
i Vin nude ngodl BRIV DAl bl
23 [BEN TRE 436998 4.469 98 104,000 101.29% A 0.00%
F Van trong mude 359039 lﬂﬁ Iﬁ&,m 162, T9% . 0,005
b Vi nuoc ngoai 779,59 779.59) 4 100.00% B Y
Vin cin 8i ngln sach dia phuomg 2 165,50 226%,50) 10000]  104,62% [ 000
Von ngin sﬁc-h_u'ung yumg . 2 204,43 T 164,4-_8 - | 000, (s - 0,00%
¢ Viln trong nuoe | 424,389 1 424 89] 4 10000 o oo
d Vin nude ngoas 779,59 779.59) . 100,00%, ! 0,008
Vén NSTW ddu (u theo nganh, linh vie 1 859,68 | 859,68 - 100,00% 0,00%
Vi trong nude | 080,08 1 080,08 4 100,00% 0,008
Von musdc ngod 779,59 779,59 1 100000 1 oo |








18

Ké hoach bj, ngnh/dja phiromg tridn khai m"’“‘:ﬁ"u"“'“"-
K# hogeh Thi Trong d4:
STT| N§i dung tirérng Chinh DP tridn khai Ghi chi
phib giao Thng sh ting so v TS I§ i tigm T i
KH TTCP
gino
2 3 4 5 6=43 T=3-{4-5) =73 9
Voo Chuong trinh muc tiéu quie gia 344 80 144,30 100,004 0.00%
¢ ' vin trong nuds 344,80 344,80 100,00% 0,004
f Vén nuoc ngodt| i : v | o
4 [TRA VINH a1 sss0e0|  sse0l | 10000% ] epe%
_ Vonuongnuoe| 345330 148330 1 100.00% T
Vénouocngok| 7730 7730 1 10000% T
Ve cin d&i nghn sach dia phirong ' 20680 216804 100,00%| 1 o0
Vianginsch rungwong 1362,96] 136236 1 100.00% B 0,00%
 Vénuongous| 12ms26]  1ams2el 0 | 10000 I T
win nude ngnl-l 7130 i 77.30 100,00% . 0,00%
Viin NSTW ditu t theo nganh. finh v nsiae] 1isi0 _ 100,00%) 0,00%
| Vién trong nute romaso] 107390 100,00% i 0,00% N
B Vlanutcngot| 7730 7730 ; 100,00% 4 opoe] |
| vén Cuong tink muc séu qubc gm. 21136 e 100,00% =3 e .
Y \ Vin trong nusde 211,36 211,36 J 10000% d oo0%
[ Vidn nudc ngodi . DIV ] DIV
ss [VINH LONG .  4s5196 4,641.70 99,77 101,97% 10,02 0,22%
a Vén trong nuoc 428827 4 38803 49,77 102 33% - 0,00
'fb Vianuocngod] | 263,70 5 96,20% 10,02 3.80%
Vin ciin 851 nglnt sach dia phuong 1 26804 aoso08]  eem| i : opoe]
Vo agin sichtrang wong. | 1se2ss 188283 = 99.47% 10,02 0.53%
' venwongowoe] 16288  1easse]l | 1e000% 1 oo
Vénnuocngaa| 263,70 m3s7] 00 ] es20m 10,02 3,50%) a
Von NST\‘_'&H_WM n;uhjlhh Vi i -.] 7‘3.7{; | ?53,5?___ - - 99 43%| 10,02 Djm B
Vi trong e 150300 150500 1 10000 4 opow
Vén nudc ngodi 263,70 253,67 : 96,20% 10,02 3.80%
Vién Chuemg trinh mye ity quc gia e 123,86 . 100,00 4 0.00%
Vén trong nux, 123,86| 123,86 1 10000% : 0.00%
C Venowocegew| {  spivo 1 sove|
CAN THO 803588 7.313,90 . 91,02% 721,98 B.98%
"5 T Vén trong nuoe 6s6979]  smrs0| : §8.84% 72198 11.16%
| Vénmuocngosil  1see09] 136609 {10000 B YT
Vi cin dbi ngin sich dia phiong | sa2a0] ase0n2 ; soa1% 7298 13.59%
Vo ngin skch tungvomg. 172378 172378 i T Y I Y
Véin trong nute 1 157,69 1 157,69 1 10000% ] 0.00%
R — 1 566,09 1.566,09 1 10000 | 0.00%)
Viin NSTW 8 ti theo nganh, finh vue 1 21T 1 10000% i 0,00%)
- Vénwongnuse] 115769 1isz69] | 10000% i 0,00%
Vénouocngod| 1 566,09 1 566,09 100,00%) - 00t
Véa Chuong tinh mue tdu qube gia | - . SDIV/D! ] spve
Vin trong nute I . #DIV/OY - wive|
| - Voo nooc ngoas| { - #DIV/! i sove|
HAU GIANG i) adeso| s no7el  aosdsw] 0 | oo
Vin trong nude 3067.39 327813 074 106574 . 0.00%
B Vén nudc ngodi 249,40 249,40 100,00% ] 0.00%
[Vén cin 81 nghn sach dis phuong 1 804,38 201512 2078) 111,680 . 0,00%
~ [Vén ngln sich trung wong __ 512,42 151242 3 100,00%) - 0,00%
Vénwongnudc| 126301 126301 { 100004 1 oo
. Véa nuox god 249,40) 2940 4 10000 {  0oom
Vi NSTW dhu w theo nganh, flah e g 142829 100,00% d 0.00%








19

Ké hogch b, ngAnh/dia phuong trién khal KE hopch chua trién khai,
ohin b
Ké hogeh Thi Trong di:
STT Nl dung tudmg Chinh P trién khai Ghi chi
phi giao Tiing sh ting so vii TV i sb tidn s W
KH TTCP
giao
| 1 3 4 & 6=4/3 T=3-{4-5) §=7/3 9

Vén trong nuoe | 178,89 1 178,89 ; 100,00% 2 0.00%
Viin nurie ngodi 249 40 249,40 5 100, (0% « 0, 0y
Vi Chueng trinh muc béu gui gia 3413 8413 ] 100, 0012 - 10 ()
3 Viin wong nwdc E-H.I 3 84,11 . 100, (0% 01.00%%
f Vi nurbe ngod - 2 | #DIV/ #01Y 0"
58 [SOC TRANG 4500,73 4.491,67 99.80% om6|  020%
a a Viin trang nuoe 4 172,76 416371 45 78Y% 9,06 1,22%
b Wu:l U Rgodi 327,96 1796 100,00% 0,00
I T 256794 256794 | o000 . 0.00%
Wan ngln sdch trung uong - 193279 192371 . 99.53% 9.06 0.47%
¢ Vilin trong nuos | 604 82 159577 99 44% 9,04 0,56%
4 ~ Vén nuoc ngoa: 327,96 32796 1 100000 ; 0,00%
Vo NSTW diu tu theo nganh, finh vec | 662,44 166244 100,00% 4 0,009
- Vi trong nude 1 334,48 133448 1000, (4% e 0,00%
© Vihn nute ngodi 32796 327,96 100.00% ] 0.00%
Vi Chuong trinh mue téu quic ga 270,34 26129 96,65% 906  335%
: =0 T T 270,34 26129 96,65%, 9,06 3.35%
¥in nuixe mgod E 0o - IDI;TJ'
%9 [AN GIANG §.565.08 5.565.05 1 10000% { o00%

R " Viaiongaute 5280,56 528056 {  1o0.00% 0,00% 0
b Vén nide ngodi 28448 284,48  roooee| 0.00%
Von cin 601 nghn sach dia phuong 3 449,48 349945 1 100,00% 0,00%
Vin nghn sach rung vong 2065,57 208857 - 100,00, - 0,00
¢ Viin trong nusoc 1 TR1.08% 1781 08 . 100,00% 0,00%:
d Vi nude ngodi 284,48 28448 1 10000% 0,00%)
Viin NSTW dhu 1 theo nganh, fink vue | 768.08 1 768,08 106,00% 0,00%
Vin trong nisse 1 483,59 143,59 100,00% 0,00%
Vin nudte ngodi 284 48 284 4% 1 00, 00" - 0,00%
i WVin Chamong wrinh muc tidu quéc gia 297.49 19749 llJu,_Utl; ; . 0,00%
¢ Vibn trong nuic 29749 297.49 1 10000% 1 oo
B Win nudc ngods E BRIV : #DIVA!
60 [DONG THAP 4.543,68 4.329,17] ; 95.28% 214,51 471%
s Vén trong nure 402668 1832,17 94,70, 214,51 5,307
b Vén nisse ngodi 497,00 407,04 1 00,00% i 0.00%
Véncin dfe ngin sich dis phurcmg. 329036 107585 " 93.45% 21451 6.52%
Visn ngdn sach trung g 1253,33 1 253,33 . 100,00% F 0,.00%
¢ Van trong nude 756,33 75633 : 100,00% i 0.00%
d Vin nuoc mgodi 497,00 497 06 - 100,00%, 0,002
Vén NSTW ddu t theo nganh, finh vy 1.127.00 1 127,00 : 100,00% 0,00%
- ' Vi trong niro 630,00 630,00 3 100,00% 0,00%)
Vin nudc ngods 497 00 447,00 - 106, 00%% 0,00%
| vén O teinh e tidu qude gia 126,33 126,33 1 1oo00% : 0,00%
e Vi trong nue 126,33 126,33 . 100,00% 0,008
{ Vién nude ngodi = . : £DIV/O! 1 eoiva
61 |KIEN GIANG 4AT812 $328,12 45000  109.22% . 0,00%
a Vi trong e 477910 $229.10 450,00 109.42% : 0.00%
b Vin nuds ngodi w01 99.01 - 100, () - 0,00%
| Vhacan g ngtn cich dia phumg. 3 480,69 393069 sso00]  11293% 0,00%
Wiin ngin sach trung wong 119743 139743 . 100,00% - 0,00%
c B Vién |nm:nun: | 29841 I 298 41 | 100,00% ) 0.00%
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Ké hogch b, mghnidis phavm tridn khai | K¢ hoach chus it khal
Ké hogeh Thil Trong d4:
STT Nii dung tinémg Chinh DF trifn khai i chis
ik gino Thag sb ting so vir T sé tién TH g
KHTTCP
gino
I 1 3 4 5 h=4/3 1=3-{4-5) §=713 ki
d Vén tude ngodi 99,01 99,01 100,00% 0,00%)
| vbn NSTW dhu s theo nganh, finh vuc nen| e 10000%| T
Vén trong, nide rose2] 1oeam| 100,00% 0,00%)
B Ve mate ngoli swoll  swa| 10000 0,00%]
" | vén Cormg ik mos tieu quic ia. wi0| 20370 a 100.00%| 000%]
e o Vi trong nuoe 201,70 203,70 1 100,00%) 0,00%
f Via nutk gods o 1 1 oo #DIVID!
62 |BAC LIEU 3 3.341,09 3.341,09 1 10000% 0,00%
. o Vo trong nuoc 3112378 s {  10000%| 0.00%
b - Vin mude ngodi 21734 ni| - 10000% 0,00%|
Vin cin 851 nghn sich din phiong 212815 212818] 4 100008 0.00%
Wl is: 121294 121298 100,00% 0.00%
. ' “Vénwongmuoe] 99560 voseol | ioopos] 0.00%
d “vin mute ngots 217,34 nrae| 1 ocpon] 0,00%
| Véa NSTW dhu e thea nganh, finh vie 114026 118028] T 0,00%
 Vém tromng autc 92292 922192 100.00% 0,00%
I Voo nutx ngodi] | 21704 21734 1 100000 0,00%|
Viéa Chusomg trinh mue tiu qudc gia ] 72,68 7268 100,00% 0,00%
. i Véa trong nuoc 72,68 7268 1 100,000 0.00%
f u Vi nude ngodi i Y 1 Teovo| DIV
63 |CA MAU 36 T d 1eopess|  0.00%
w |  Vén trong mute Jm.&;:i_ 340058 1 10000 0,00%
b Ve e ngodi 27500 275,00 1 100.00% 0.00%
Vi e O gl ke s phomg 247649, 247649 100,00% 0.00%|
[ |vonngan sichrunguomg t19s09] 11909 1 100.00% 0,00%
¢ o Vénuongnuoe| 924,09 o409 | 100,00% 0,00%
E Vo nwtx :-uﬂ : sl 27500 | woopowf 0,000
Viln NSTW déu tr theo nganh, linh vye 1 015,00 101500 - 100,00%)| 0,00%
o " Véa tong mutc o0l 74000 1 100008 oo |
N Véa nuoc ngod| 2750 wsoo] ] 1oopos] oo |
Via Chuong trinh mue téu qubc gia Sin DI mm_ 184,09 . 100,00% o o,_m-_rf. o
e Vién trong nude 18409 imaos| ; 0,00%
] Vin nue ; e i ;_—_ - DIV








BQ TAI CHINH Phy lyc sb 01A
DANH SACH CAC BQ, CO'QUAN TRUNG UONG VA DJA PHUONG
~ CHUA PHAN BO HET KE HOACH NAM 2022
VON NGAN SACH TRUNG UONG (KHONG BAO GOM VON CTMTQG)

Tong hop s6 ligu tir cde bio cho B Tai chinh nhin dwge (Cip nhit dén théi diém bdo cdo)

(Kém theo céng van s6: 9 },E‘f /BTC-BT ngay 23 thang 9 ndm 2022 cua Bj Tai chinh)
Oern v tinh: Ty ding
Ké hogch vén Ké hogch b, nganh/dja Ké hogch chua trién khai,
STT N§i dung ti::ﬂT:'c'::Inl:l |:|.I1mmg trien khai phin b Ghi chis
Sl o Téng sb Ty I Sb tién TV 1§
1 2 3 4 5=4/3 6=3-4 T=6/3 9
BQ), CO QUAN TRUNG UONG
1 |Toa dn nhiin din tdi cao 1.387,70 1.000,00 72,06% 387,70 27.94%
a Vén trong nudc 1.387,70 1.000,00 72.06% 387,70 27.94%
2 |ByY ié 1.645,30 1.054,50 64,09% 590,80 35.91% |
a Vén trong nude 1.415,30 874,50 61,79% _ ;am.su 38.21%
b Vén nude ngoai 230,00 b 180,00 78,26% 50,00 21,74%
3 |B§ Gido dye va BT [ 1.434,55 1.399,77 97.58% 34,77 2,42%
0 Vén Eg_ﬁudm 521,90 487,13 93,34% 34,77 6,66%
4 |Bp Izhoa hge \: Cing ngh{ 410,20 268,53 65,46% 141,67 34,54%
a Vén trong nude 4 m-.m; 263,53- | 65,46% 141,67 34,54%
5 |B{ Tw phap ' 1.084,80 520,08 47,94% 564,73 52,06%
a Vién trong nuée 1.0%84,80 520,08 47.94% 564,73 52,06%
6_ B{ Tai nguyén va Méi truridmg 1.706,31 1.455,95 85,33% 250,36 14,67%
b Von nude ngodi 399,81 149,45 37,38% . 250,36 B 62,62%
7 |Ux ban din tHe 54,00 1,30 241% 52,70 97,59%
a Van trong nudc 54,00 1.30 2.41% 52,70 97,59%
8 |Thanh tra Chinh phu T _43,30 . 7,36 15,03%. -ﬂ.-H“ §4,92%
a N T-"c; trong nudc 48.80 7,36 15,08% 41,44 84,92%
9 Tﬁng lién dodn LDVN 107,00 75,40 70,47 % 31,60 19.53%
a Vién trong nuoc 107,00 75,40 T70.47% 31.60 29.53%
10 |Lién minh HTX VN 103,00 1,96 1,91% 101,04 98,09%
a Vn trong nuoc 103,00 1,96 1,91% 101,04 98.09%
11 |H§i Lién hi¢p phy n@ VN 64,00 10,00 15,62% 54,00 84,38%
a Vén trong nudc 64,00 10,00 15,62% 54,00 84.38%
DIA PHUONG 103,433,817 102,294,601 98,90% 1.139,216 1,10%
Vén trong nudc 80.744.100 79.716,100 98,73% 1.028,000 1,.27%
Vin nuée ngodi 22,689,717 22,578,501 99,51% 111216 0.499;-
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Ké hogeh von | Ké hoach b{, nganh/dja | K& hogch chura trien khai,
] | h tri i
STT Ni dung II:;I:CI::‘ phuung tria khai gl Ghi chi
phi gixo Thng sb Ty 1§ Sé tién Ty 1§
1 2 3 4 5=4/3 6=3-4 7=6/3 9
I |CAO BANG 2.193,27 1.65527|  7547% 538,00)  24,53%
Vén trong nudc 1.750,58 1.212,58 69,27% 538,000  30,73%
2 |KHANH HOA 671,29 669,15)  99,68% 2,14 0,32%
Vén nude ngoai 127,62 125,48 98,32% 2,14 1.68%
3 |PAC NONG 1.590,79 1.491,73|  93,77% 99,05 6,23%
Vén nude ngoai 358,29 259,23 72,35% 99,05|  27,65%
4 |DONG NAI ] 1.037,91 54791|  52,79% 490,00 4721%
| Von trong nudc; 939,08 449,08 47,82% 490,001  52,18%
s |VINH LONG - 1.768,70 1.758,67]  99.43% 10,02)  057%
Vén nuée ngodi 263,70 253.67]  96,20% 10,02 3,80%








BO TAI CHINH

DANH SACH CAC DIA PHUONG
CHUA PHAN BO HET VON CAN POI NSDP KE HOACH NAM 2022
Tong hgp so ligu tir cic bio cdo B§ Tai chinh nhin duge (Cip nhit dén thai diém bdo cdo)

Phy lyc s6 01B

(Kém theo cong van sé: 9FL4 /BTC-DT ngay 23 thang 9 nam 2022 cua Bé Tai chinh)

Dem v tinh: Ty dong

Ke hoach dja phuong

K& hogch chura trién khai,

Ké Rogch vén trién khai phin bd
STT N§i dung “i:h‘:‘“:u’::“" Ghi chii
Chinh phi :i“ Téng sb Ty i Sb tién Ty 1§
1 2 3 4 5=4/3 6=3-4 7=6/3 9
1 TP HG CHI MINH 51.788.60 29 464,01 56,89% 22,324 .59 43,1 1%
2 [CAN THO 531210 o 4.5‘50.1& _36_.-;‘!& 721,98 13,59% _
3 |BiNH IHli:r\ 2.960.68 2.534.68- 88,99% 326,00 11,01%
4 |BONG THAP 3.2%,3_6 3.075.85 B 93, 48% 214,51 6,52%
5 |KHANH HOA 2.807.94 Z,SSO.Ii 95.35%— 47,82 1,65%








BQ TAI CHINH

Phuy lye s6 01C

TINH HINH TRIEN KHAI NGUON NSNN KE HOACH NAM 2022

VON CHUONG TRINH MUC TIEU QUOC GIA

Tong hop s6 ligu tir ciic bio cio B Tai chinh nhin duge (Cap nhat dén thoi diém bdo cdo)
/BTC-DT ngay 23 thang 9 ndm 2022

(Kem theo cong van so6.

974

Do vi tink: 1y ding

Ké hoach K& hoach b, Ez&nlu"dil K¢ hogch chira Ihrién khai,
$TT Noi dung Thu mﬂnF phuong tri¢n Khai phin bd Gl et
Siad IS P TV Sé tién TV 1§
giao
1 2 3 4 6=4/3 7=3-(4-5) 8=7/3 9
; TONG SO 24.000,000f  23.787,710]  99,12% 212,290 0,88%
1 |HA GIANG 1.493,259 1.493,259]  100.00% E 0,00%
2 |[TUYEN QUANG 706,955 706,955 100,00% - 0,00%
3 |CAO BANG 1.235.018]  1.235118]  100,00% : 0,00%
4 |LANG SON Cga2328] 79s.492] 94.44% 46,836 5,56%
5 |LAOCAI 878,437 852,006 96.99% 26,431 3.01%
6 |YEN BAI 635,428 609,086 95,85% 26,342 4,15%
7 |THAINGUYEN 322,092 322,092  100,00% 0,00%
8 |BAC KAN 621,468 621,468]  100,00% 0,00%
9 |PHU THO 463,780 463,780 100,00% 0,00%
10 |BAC GIANG 485,193 485,193  100,00% 0,00%
11 |HOA BINH 559,788 559,788  100,00% 0,00%
12 |SON LA 1.033,517 1.033.517]  100,00% 0,00%
13 |LAICHAU 855,305 855.305]  100,00% 0,00%
14 |PIEN BIEN 1.151,996 1.151.996]  100,00% 0,00%
15 |HAI DUONG 108,890 108,890  100,00% 0,00%
16 |HUNG YEN 85,030 85,030  100,00% 0,00%
7 |HA NAM 50,770 50,770 100,00% 0,00%
18 |NAM DINH 195,611 195.611 100,00% - 0,00%
19 |NINH BINH 73,260 73.260)  100,00% 0.00%
20 |THAI BINH 226,456 226,456]  100,00% 0,00%
21 |THANH HOA 1,288,951 1288951  100,00% 0.00%
22 |NGHE AN 1.295,541 1.295,541|  100,00% 0,00%
23 [HA TINH 214,394 214.394]  100,00% 0.00% B
24 |QUANG BINH 349,634 349,634  100,00% 0,00%
25 |QUANG TR 415,492 4154921  100,00% 0,00%!
26 [THUA THIEN HUE 346,760 346,760  100,00% 0,00%
27 |QUANG NAM 900,558 900,558|  100,00% 0,00%
28 [QUANG NGAI 570,321 §70,321]  100,00% . 0,00%
29 [BINH DINH 305,055 305,055  100,00% 5 0,00%
30 |PHU YEN 170,198 170,198  100,00% . 0,00%
31 |[KHANH HOA 202,798 139,171 68.,63% 63,627 31,37%
32 |NINH THUAN 266,527 226,527 84,99% 40,000 15,01%
33 |BINH THU.-_iN 174,197 174,197 [00,00% B 0,00%:)
34 |PACLAC 773,465 773,465  100,00% . 0,00%
35 |DAC NONG 450,863 450,863  100,00% d 0,00%
36 [GIA LAI 662,653 662,653 100,00% . 0,00%|
37 |IKONTUM 672411 672,411 100,002 0,00%








Ké hoach Ké hogch bj, nganh/dja Ké hoach chua trién khai,
S Noi dung ;:?;:::: phuong trién khai phiin b Eintiaki
gino Téng sb Ty 1§ S6 tién Ty §
I 2 3 4 6=4/3 7=3-(4-5) | 8=113 9
38 [LAM DPONG 241,821 241,821 100,00%) - 0,00%|
39 |BINH PHUOC 284,116 284,116 100,00% - 0,00%
40 [TAYNINH 103,671 103,671]  100,00% - 0,00%
41 |LONG AN ~209081) 209081  100,00% 4 0,00% |
42 |TIEN GIANG 158,056 158,056|  100,00% - 0,00%
43 |BEN TRE 344,801 344,801|  100,00% - 0,00%
44 |TRA VINH 211,389 211,355]  10000% d 0,00%
45 |VINH LONG 123,858] 123,858  100,00%| - 0,00%|
46 [HAU GIANG 84,125 84,125  100.00% . 0,00%
47 |SOC TRANG 270,341 261,286]  96,65% 9,055 3,35%
48 |AN GIANG 297,489 297,489]  100,00%| : 0,00%
49 |DONG THAP 126,326 126,326]  100,00%| - 0,00%
50 [KIEN GIANG 203,697 203,697|  100,00% - 0,00%
51 |BAC LIEU 72,678 72,678  100,00% - 0.00%|
52 |cAMAU 184,086 184,086  100,00% o 0,00%
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B( TAI CHINH

Phy lyc sb 03

CAC BO, NGANH VA PIA PHUONG CO UOC TY LE THANH TOAN 9 THANG
VON PAU TU NGUON NSNN KE HOACH NAM 2022 DAT DUOI 40%
(Kém theo cong van so: 914 /BTC-BT ngay 24 thang 9 ndam 2022 ciia B Tai chinh)

Pom vi: Triéu dong

Ké hoach vbn nim 2022 U'dre gidi ngéin dén
Trong d6: 300942022
STT Nji dung Téng s Quéc hoi, KH [.]p ._,-'.{n Y . Ghi chi
TTCP giao khai nguh.l Sb tién Ty 1§
KH TTg giao

1 2 I=4+5 o+ 5 6 T=6/3 ]
I | BO,COQUAN TRUNG UONG
| |Lién minh HTX VN 103.000 103.000 - 1963  191%
2 |Uy ban dan toc sa.000]  sa000] ] 1300 2.41%
3 |M6i Nha bdo VN 10,000 10.000 ; 245|  2.45%
4 |Vién Khoa hoc cong nghd Vit Nam 3,825,100 3.825.100 353.7201  9.25%
5 |Hoi Lién hiép phy ndt VN | 64000  64.000 U 7.000] 10,94%
6 [BoYte 1.645.300]  1.645.300 - 198.645| 12,07%
7 |B6 Ngoui giao 652.300 652.300 - 87.436] 13,40%
$ [BoTuphap 1,084.800]  1.084.800[ - 152.356| 14,04%
9 |Hoi Ludt gia 9.200 9.200 : 1321 14,36%
10 |Thanh tra Chinh ph - 48.800 48.800 7360 15.08%
11 |Héi Nha van 10.000 10.000 1.542| 15,42% s
12 |Tap doan Pign luc 920.000 920.000 d 151.543] 1647%
13 |Van phong Trung wong Dang 483.000 483.000 - 83.282| 17,24%
14 |Bo Gido duc va BT 1.434.547|  1.434.547 : 260.542| 18,16%
15 |BQL KCNC HoaLac 624400 624.400| : 126.014] 20,18%
o [LIIAE RIS RO Hight 31,300 31.300 i 6.456 20,63%

_ [thu@t VN
17 |B6 Céng thuong 825255 825.255 ; 180.500| 21.87%
18 |Bo Céng an 6.000.000]  6.000.000 4 1477914] 24.63%
19 |Toa an nhin dan tdi cao 1.387.700]  1.387.700 - 358454 25.83%|
20 |Bé Ké hoach vi Diu te 611.300 611.300 1 14192 2418
21 |Bé Lao dgng - TB XH 666.2000  666.200 J 17sssif 2640%|
22 |BoTaichinh 734.400)  734.400 . 1201.454] 2743% ]
23 |Dai hoc Qudc gia TP HCM 853.040|  B53.940 -l 241.245| 2825%|
24 :jg:"‘?" Chinh trj - Hanh chinh QG 304.000 304.000 $9.145| 20.32%
25 |Dai Truyén hinh VN 433,700 433.700 S a2a24] 3277%
26 |Bd Khoa hoc va Céng nghé 410.200 410.200] - 136.000| 33,15% i
27  |Pai hoe Quic gia Ha Noi 172477 1a72477) 0 - 390.143) 33.28%
28 |BQL Lang VHDL céc din toc VN 231,800 231.800 - 82.143| 3544%
29 | Vién KSND 1i cao 786.200(  786.200 A 285044 3627%
30 |Bo Tai nguyén va Moi truomg 1706311 1706311 - 653.688| 38.31%
g (R e hos Kiox hot va K§ 31.500 31.500 12.348] 39.20%

thudt VN
PIA PHUONG

I |CAO BANG 46070100  4.569.667 37.343 915969 19,88%|
2 |TP HO CHI MINH 54.268.239| 54.268.239 10.824.977| 19.95%|
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K¢ hogch von niim 2022

Ude gidi ngin dén

Trong dd: 30/9/2022
STT Nji dung Téng sb Quée hoi, KH PP "ié.u . Ghi chi
TTCP giao khai Illlﬂ:i‘l Sé tién Ty 1§
KH TTg giao

1 3=44§ 4 5 6 7=6/3 8
3 [HA GIANG 5.493.398]  4.848.498 644.900]  1.360.146] 24.76%

4 |BACKAN 3.281.780]  3.232.289 49.491 834.332 25.42%)
s |PHU YEN 5971370 4336725  1.634.645]  1.521.411] 25.48%
6 |PACLAC 5.880416] 4.801.057] 1088359  1.507.569| 25.60%
7 |QUANG TR] 3.874.422)  3.394.422 480.000(  1.132.685| 29.23%|
8 |AN GIANG 5.565.046|  5.565.046 1669141 29,99%
9 |PIEN BIEN 3906.622)  3.231.622 675.000: 1.249.882 31,99%
10 [HA NOI 51.582952| 51.582.952 J  17.496.225] 33.92%
11 |CAN THO 8.035.878|  8.035.878 J 2.758.370| 34.33%
12 |LAOCAIl 5243.781]  4.551.733 692.048]  1940.656] 37.01%
13 [SOC TRANG 4.500.725|  4.500.725 | 1669442) 3709%)
14 |GIA LAL 4331621  4.012.968 318.653]  1.628.122| 37.59%
15 |DACNONG 3.235.384]  2.937.880 297.504 1257.692| 38.87%
16 |QUANG BINH | 6.249.706|  5.958.440 201.266|  2.439.873| 39,04%
17 [HOABINH 6.316.245|  3.953.726] 2.362.519] 2467942 39,07%
I8 |[HA NAM 6.583.668] 4263247 2320421  2.626.845| 39,90%|








BO TAI CHINH Phy lyc sb 04

CAC BQ, NGANH VA PJA PHUONG CO UOC TY LE THANH TOAN 9 THANG
VON DAU TU NGUON NSNN KE HOACH NAM 2022 DAT TREN 50%

(Kem theo cong van s6: 9724 /BTC-DT ngay 25 thang 9 nam 2022 cia Bé Tai chinh)

Dom vi: Triéu dong

K¢ hoach v6n nim 2022 U'he gidi npiin dén
Trong dé: 30/9/2022
STT N§i dung : KH bP Ghi chi
Téng sé Qube hji, | trién khai S ik 9 1§
TTCP giao | ngoai KH 2
TTg giao
1 2 J=4+5 4 5 6 T=6/3 B
I |BO, COQUAN TRUNG UONG
I |Ngin hang Chinh sach xa hoi 3.802.600]  3.802.600 4 3363421 88,45%
»  |Uy ban Trung uong Mt trfn tb 61.700 61,700 2 35,1471 7307%
qudc Viélt Nam o —
3 [Ngin hang nha nuéc 5446000  sade00] . 373.728]  68.62%
4 |Téng lién doan LDVN 107.000 107.000 . 65.543]  61.26%
s |Vién Khoa hoe xa hi Viét Nam 100,000 100,000 - 55.254]  55,25%
6  |Van phong Quéc hoi 65.200 65.200 . 33.890]  51.98%|
7 |Ban Quan 1y Lang Cha tich HCM 167.600 167.600 : 86.049]  51,34%
DA PHUONG
1 |QUANG NGAI 6.234.731 45015121  1.733.219]  5.074.104 81.4%
2 |TIEN GIANG 4.348.038]  4.098.752 249.286|  2.935.799 67,5%
3 |LONG AN e 6.859.586|  6.832.586 27.000]  4.452.586 64,9% H
4 |TAY NINH 4402775 3.681.500]  721.275]  2.849.833 64.7%
s |NINH BINH 6267270  5.060.470] 1206.800] 3926262 62.6%
6 |THUA THIEN HUE 4698475| 4612815 85.660]  2.807.440 59,8%
7 |PONG THAP 4.543.685]  4.543.683 A4 2701014 59,4%
8 |BINH DINH $.002.573 7.950.397 52.176]  4.712.969 58,9%
9 |PHU THO 3526751 3424621 102.130]  2.029.650 57.6%
10 |BINH THUAN 5.031.877]  5.031.877 4 2850077 56,8%
11 |VINH LONG 4651.729] 4551963 99.766]  2.633.469 56.6%
12 [THANH HOA 11919.219] 11919219 4 63587582 55.3%
13 [BAC GIANG 10.300.707)  7.511.491| 2.789.216]  5.613.161 54,5%
14 |LAM DONG 5.562.118 5.089.635 472.483]  3.024.858 54,4%
IS |HAI DUONG 5.512.885] 5512885 | 2989841 sa2%
16 |YEN BAI 4167.327] 3513179  654.148] 2240736  53.8%
17 |HA TINH 7675.234]  7.003.027] 672207 4015344  53.6%
18 [TUYEN QUANG s.123.096  44453ss| 677741 2727691 53.2%
19 |LANG SON 3344300  3.340.703 3.597]  1.768.035 52,9%
20 [NGHEAN 10.685.521] 10685521 4 5615287 52.6%








BO TAI CHINH

Phuy

luc s D5 A

LUY KE THANH TOAN 8 THANG VON PAU TU NGUON NSNN KE HOACH NAM 2022 CAC BQ,
NGANH VA DJA PHUONG - Xép thir ty tir thap dén cao

(Kém theo cong van so: 924

/BTC-BT ngay 23 thing 9 nam 2022 cia Bj Tai chinh)

Pem vi: Tricu ding

Ké hoach vén ndm 2022

Liiy ké giai ngin dén hét

317872022
Trong d6: )
STT Nji dung ’ Ty 1§ s0 Tzi Iiaso
Tong sb Quibc hi, KH DP trién sétitn |voiténg | h:H
TTCP giao | I ngodl ké hogeh | TTCT
KH TTg giao giao

| 2 3=4+5 4 5 6 763 | 8=6/4
TONG SO (APHB) (1H+(11) 600.461.761]  542.105.895)  5R.355.866|  209.339.480] 34,86%| I862%
A BO, CU QUAN TRUNG UONG 110.566.183|  110.566.183 S 324243 3372%| 331%
| |Us ban din tie 54.000 54.000 . 4 000%  0.00%
2 |Hgi Nha bao VN 10.000 10.000 {  000%  0,00%)
3 |Hgi Lién hidp phy nt VN 64.000 64.000 . 356 0.56%  0.56%
4 |Vién Khoa hoc xa hii Viét Nam 100.000 100.000 1200  1.20%|  1.20%
$  |Lién minh HTX VN 103,000 103.000 . 1471]  143%e]  1.43%
6 |Tap doan Dign lyc 920,000 920,000 - 19663  214%]  2,14%
7 |Vién Khoa hoe céng nghé Vigt Nam 3.825.100 3.825.100 - 128.062] 3350  3.35%
g [Bovu 1.645.300 1.645.300 : 66.068]  4.02%]  1,02%
9 |Hoi Lujt gia 9.200 9.200 . 378 401%]  401%
10 |Bo Ngoai gino 652,300 652.300 4 27095 4,05%]  4.15%
11 |Bo Tu phip 1.084.800 1.084.800 . 47875] 4410  141%
12 |Thanh tra Chinh phi ssg00| 48 800 4 3213 6.58%  6.58%
13 |Hoc vién Chinh trj - Hanh chinh QG HCM 304,000 304,000 - 20355)  670%  6.70%
14 |Van phong Trung wong Ding 483,000 483.000 . 39.062 8.09%|  B,06%
15 |Dai hoe Quéc gia TP HCM $53.940) £53.940 ; 72857  8353%|  8.53%
16 [Lién Higp céc hoi Vn hoe Nghé thudt VN 31.300 31.300 . 30360 9.70%|  9.70%|
17 |Bo Van hod, Thé thao va Du lich 1.010.900, 1.010.900 - 107.826]  10.67%|  10,67%)
18 |B6 Cong an 6.000.000 6.000.000 = 649.882]  10,83%]|  10,83%)
19 [Hoi Nha van 10.000] 10.000 - 1094 10.94%]  10,94%]
20 |Pai hoe Quéc gia Ha Npi 1.172.477 1.172.477 - 139363 11.89%)  11.89%
21 |BoGiso dye va BT 1.434.547 1.434.547 . 184,552 12.86%] 12.86%
22 |B& Ké hoach vii Db s 611.300 611.300 | sie20] 13.68%] 13,68%
23 |BOL KCNC Hod Lye 624 400 624.400 p 88491 1417%|  14.17%)
24 |B§ Cong thuemg $25.255 825.255 . NB193]  14.32%]  14,32%]
25 B Lao djng - TB XH 666.200 666.200 - 120583  18,10%] 18,10%
26 |Tob dn nhin din ti cao 1.387.700 1.387.700 ; 269.442]  19.42%]  19.42%)
27 [B4 Tai chinh 734400 734.400 . 150.405|  20.48%|  20.48%
28 |Bo Tai nguyén va Moi tnsimg 1,706,311 1.706.311 . 425.066)  2491%|  2491%
29 |B Khoa hoe vi Cong nghé 410.200 410.200 ‘ 105.665|  25,76%]  25.76%
30 |Vién KSND thi cao C 786.200 786.200 . 209.539]  26.65%| 26.65%
31 |Dai Truyén hinh VN 433,700 433.700 - 1179300 27.19%| 27.19%
32 |Ngin hang nha nudc 5§44 600 s44.600 149.303] 2742%| 27.42%
33 |Irung vong Doan TNCS HO Chi Minh | 458.600 458,600 . 128041 27.94%] 27,94%
34 |BOQL Lang VIDL cac ddn e VN 231.800 231.800 - 64943  28.02%]|  28,02%
35 |BG Nong nghigp va PTNT 6.438060]  6.438.060 . 1.905.435]  29.60%| 29.60%
36 |Bo Thong tin va Truyén Thong - 111.000 111.000 - 33.355|  30,05%]  30.05%
37 L,f;“hiér' ciic hin Khoa hoe va K thujt 11.500 31.500 9866 3132% 31.32%
38 |Hgi Nong dan VN - 44.100 $4.100 A 13821  3134%]| 31,34%
39 |Thong tin xd VN 129.500 129.500 - 41.250]  31.85%| 31.85%
40 [B) Ngi vy 392700 392.700 - 134.008)  34.12%|  34,12%]








Liy ké giai ngin dén hét
Ké hoach vén nim 2022 P
Trong dd: 5 G
ST1 Ni dung - Tyigso | 2.5
Téng sb Quibe hdi, K:'lh'?:;;:u S tién vtl’ri ting ﬂ:‘?
TTCP gino KH TTg giao ke hoach giso
I 2 3=d+5 4 5 6 7=6/3 | 8-6/4
11 |B) Xy dymg 1.209.750 1.209.750 3 432525  35.75%]  35,75%]
42 |Ban Quan Iy Lang Chi tich HCM 167.600 167.600 - 60.189] 35.91%| 35,91%
43 [Van phong Chinh phis ' 2220000 222000 geg18]  3821%  38.21%
14 |Bj Giao thong vin 1éi s0327633] 50327633 1 1easran| | 38.72%
45 |Dai Tieng noi Vigt Nam 250.100 250.100 98.761|  39.49%|  39.49%
46 [B3 Qubc phong 121002700 12.100.270 5.063.988  41,85%|  41.88%
47 [Téng lign dodn LDVN 107.000 107.000 5.2 aaml  42.72%
48 |Van phong Qudc hdi R  63.200 65.200 o mams| aaeenl  43.69%
49 |Ngin hing phit trién 5.868.140]  5.868.140 29000000 49,42%|  49,42%)
50 5’“““ Trung uong Mt trin 6 qube Viét 61700 61.700 ] 6411 s9.01%|  $9.01%
Aarm
51 |Ngn hang Chinh sich xd hii 38026000  3.802.600] 3363421 88,45%| 88,45%
PIA PHUONG 489.895.678| 431.530.712|  S8.355866) 172085237 35.12%| 39.87%
[ 1 |cAOBANG | 4.607.010 1.569.667 37.343 654745 142%|  143%
2 [P HO CHI MINH 54268239 54268239 § 9.191 830 16.9%  169%
3 |BAC KAN 1 3281780 3.232.289 49.491 SRB.S69|  17.9%  18.2%)
4 |DACLAC 5889416 1.801.057 1.088.359 1.069.644]  182%|  22.3%)
5 |HA GIANG 5.493 398 4848 498 644.900 L113.023)  203%  23.0%
6 |GIALAI | 43sen 4.012.968 318653 1018575 23.3%]  25.4%)
7 |PHU VEN 5971370 1336.725 1.634.645 vattan|  236%  32,5%
8 |AN GIANG 5,565,046 5.565.046 @ 1.364.997]  24.5%  24,5%
0 |QUANG" ‘rm T 31874422 1.394.422 480.000 1.058730] 27.3%|  31.2%
10 |PIEN BIEN 3.906.622 3231622 675,000 1076321] 276%]  33.3%
11 |CAN THO 8035878 £035 878 p 2254269  28,1%|  28,1%
12 [HANOI 51582952  51.582952 . 14949675 200%|  29,0%
13 |QUANG BINH 6.249.706 5.958.440 201266]  2.037.506]  32.6%|  34.2%
14 [SON LA 4.872.304 4422304 450.000 1.588.655]  326%|  35.9%
1S |KONTUM 1852622 2,904,546 948.077 1.273.317 33,1%  438%
16 [BAC NINH | 07 6.890.837 1222870 2709.082  334%|  39,3%
17 |HAI PHONG 18103690  12.720720]  5.382.970 6.096.739  33.7%|  47.9%
18 |HOA BINH 6.316.245 1953726 2362.519 2.129.570 33.7%| 51.9%
19 |LAOCAIL $.243.781 4.851.733 692 048 1770218]  338%] 3899
20 |PAC NONG 3235384 2.937.880 297,504 1.103.962]  34.0%]  37.6%
21 [SOC TRANG 4.500.725 4.500.725 r 1.570.720]  34.9%|  34.9%
22 |PANANG 7333231 5.963.336 1,369,895 2574957 35.0%|  43.2%
23 |BINH PHUOC 8.834 398 7.413.156 1421242 3.163.567]  35a%]  42.7%
24 [BARIA-VONGTAU 1 2ssaon| 7875008 4708.783 1533289 3e0%  s7.6%
25 |NGHE AN 10,685,521 10,685 521 . 3869763 362%|  36.2%
j .lﬁ QI.‘HNG NAM 6.392.282 S £44.822 $47.460 2.330.946 16 5% 39.9%
27 |HA NAM o 6.583.668]  4.263.247 2320421 2403882  365%|  s6.4%
28 |BINH DUONG 8841951 8.779.051 62,900 3a212] 367 369%
29 |DONG NAI 10,008,220 8.173.012 1.635.208 3.695.998]  369%|  44.1%
30 [NINH THUAN 2.751.607 2,731,807 19.800 1L0oI8TI8]  370%|  37.3%
31 |BAC LIEU 3.341.089 3.341.089 2 1.257.054]  37.6%|  37.6%
32 [TUYEN QUANG $.123.096 1445355 677,741 194s63s]  3goes] 438
33 |CAMAU B 1.675.576 3.675.576 . 1398547  380%|  380%
34 |[KHANH HOA 1772025 3.772.025 . 1463876  38.8%|  38.8%
35 [HUNG YEN 9.043.016 4234080 4808936 3515683  389%|  83.0%
| 36 |LANG SON 3,344,300 3.340.703 3.597 1307191 39,0%|  39,1%
37 |QUANG NINH 17.480.022) 11222520 6266502 6883943  394%  613%
38 |YEN BAI 4.167.327 3.513.179 654,148 1.651.199 196%  47.0%
39 |LAICHAU 2854 150 2.818.950 35.200 1142139  400%|  40.5%
40 |THAI BINH 7549017 3907.159] 3641858 30510690  404%  78.1%
41 |VINH PHUC 7,940,754 6937401]  1.003.353 3.231.369]  407%|  46.6%







K¢ hoach vbn nam 2022

Lily ké gidi ngin dén hét

31/8/2022
Trong do: —_—

STT Néi dung ' Ty ipso | 19 180

Tong sb Québc hii, KH DP trién So tien | véi ting ‘.f‘h.isﬂ

TTCP giao khai ngohi ké hogch l"'l.(.P

KH TTg giao giao

[ 2 3445 4 3 6 7=6/3 | $=6/4
42 [NAM DINH 5056238 4.420.238 636.000 2.163.557[  42.8%]  48.9%)
43 |THAINGUYEN %835 507 5.840.283] 2995224 3792495|  42.9%  64,9%)
11 [HAU GIANG 3.527.531 3.316.796 210735 1.530.743]  43.4%]  46,2%)
15 |KIEN GIANG 5.328.116 4.878.116 450.000 2323.748]  436%]  47.6%
46 |VINH LONG 4651729 4551963 99.766 2031574]  43.7%|  44.6%
47 |BEN TRE 1469978]  4369.978]  100.000 1980.397)  44.3%|  453%
18 [HA TINH 7,675,234 7.003.027 672.207 3410799 444%]  48.7%)
19 |BINH THUAN 5.031.877 5.031.877 . 2248005 44.7%  44.7%
50 |QUANG NGAI 623473 4501512 1.733.219 2798372 449%  62.2%)
51 [PONG THAP 4,543,683 4.543.683 2068476  45.5%|  45.5%|
52 |TRA VINH (3.530.597)  3.530.597 1625.435]  360%]  460%
53 |THANH HOA 119192190 11.919.219 $519.717|  46,3%|  46,3%)
54 |[HAI DUONG 5512885 5.512 885 . 2.568.196]  46.6%|  46.6%
55 |[THUA THIEN HUE 4,698 475 4612815 83,660 2090172]  46.6%]  47.5%)
$6 |BACGIANG 10300.707)  7.511.491]  2.789.216]  4.906.286  47.6%|  65.3%)
57 |LAM BONG 5.562.118 5.089.635 472.483 1723769  49.0%|  §3,5%)
58 |BINH DINH £.002.573 7.950.397 52176 4102394 s13%  51.6%
59 |LONG AN 6.859 586 6.832.586)  27.000 3T11619] 54.0%  54.3%
60 [TAY NINH 1.402.775 3.681.500 721.273 2433895 553%|  66.1%
61 |PHU THO 3526751 3424621 102.130 1977.139)  se1%]  §7,7%
62 |NINH BINH 6.267.270 5.060470]  1.206.800 3.553.889]  56.7%  70.2%
63 |TIEN GIANG 4.348.038 4.098.752 249.286 2682.019)  61.7%]  65.4%








BO TAI CHINH

Phy lyc s 08

UOC TY LE THANH TOAN 9 THANG VON DAU TU NGUON NSNN KE HOACH NAM 2022 CAC
BO, NGANH VA DJA PHUOUNG - Xép thir ty tir thip dén cao

(Keém theo cong van sé:  § FL4

/BTC-DT ngay 23 thang 9 nam 2022 cua B¢ Tai chinh)

Den vi: Triéu ding

K& hogch viin nim 2022

Udre gidi ngdn dén hés

30/9/2022

STT Nji dung Tron “M T$ W w0 Ty E‘W

Ting sb Quise hiji, i ll:", "ié_n S6 tién viri lllmg d:l .lfH

TTCP giao Sl ngudl ké hogch FTEP

KH TTg giao gino

[ 2 3=4+5 1 s 6 7=6/3 | 8-6/4
- TONG SO _(A)+(B)_(1+(11) 600.461.761]  S42.105895)  SH.ISS.866| 263148121 42,16%| 46,70%
I BO, COQUAN TRUNG UONG | 110.566.183|  110.566.183 | 44623089 4036%| 4036%
| |Lién minh HTX VN 103 000 103 000 . 1963  191%| 191%
[ 2 |Uy ban ddn §4.000 54000 1300]  241%|  241%
3 |[Hoi Nha bao VN 10.000 10 000] . 28| 245t 2.45%
4 |Vién Khoa hioc cdng nghé Viét Nam 1825100 3825100 - 3537200 92%%|  9.25%
S |H& Lin huép phy nt VN B 64 000 64 000 . 70000  1094%| 10.94%
6 [Baye 1645300 1 645 300 - 198.645|  1207%| 12,07%
7 [Bo Ngoai gino 652,300 652 300 . Cg7436]  1340%| 13.40%
& |BoTuphap 1 084 800 | 084 800 : 152356]  14.04%|  14,04%
9 |Hin Ludt gra 9.200 9.200 - 132N 1436%|  14.36%
10 |Thanh tra Chinh phi 48 800 48 500 7360] 15.08%| 15,08%
11 |Hd Nha van 19,000 10 00 - 1.542 15,42% 15,41%
12 |Tép dodn Digm lye 920,000 920 000 o 151543 1647%| 1647%
13 |Van phing Trung uomg Bing 483000 483 000 3282 1724% 17, 24%
14 |BO Gido due vi DT 1.434.547 1.434.547 200,542 18,16%]| 18,16%
15 [BQL KCNC Hod La¢ 624 400 624 400 126018]  20.18%| 20,18%
16 [Ladn Hiép cae hin Van hoe Nghé thudt VN 31300 31.300 6456 2063%| 2063%
17 [Bd Chng thuong 815255 825 255 180.500] 21.87%] 2187%
18 [BOCong an 6 000000 6.000 000 . 1477914 2463%|  24.63%
19 [Toa an nhan din 1i cao 1 347 700 1387 700 . Iskase| 2583%| 25.83%
20 [Bo K& hogeh va Biu 611300 611300 - 147792 24.18%| 24.18%
21 |84 Lao dong - TB XH 666 200 666 200 . 175881  2640%| 26,40%
22 |80 Tas chinh 734 400 734 400 201454] 2743% 27.43%
23 [ hoe Qudc gia TP HOM 853940 853 940 241245| 2335% 283.25%
24 :_i:"h:'e" i< Tohoh shinh QI 304.000 304,000 89 145 2032%) 2932%
25 |Dai Truyén hinh VN 433 700 431 700 - 142124]  32,7M%]  32.77%]
26 |B0 Khoa hoc vi Cong nghé 410200 410 200 r 136000  33.05%|  33,15%
27 [Da hoc Qudc gia Ha Noi 1172477 1172477 . 390 143]  33.28%| 33.28%
28 |BQL Lang VHDL cac din e VN 231 300 231 800 - 82143 3Sad%f  3544%
28 \_"lérl kSN cao TRG 200 TE6 200 - 285 144 16,27 36,27%
30 |Bé Tai nguyén va M truimg 1706311 L706 311 653 68E] 3831%| 38.31%
Tl e e 31 500 31,500 12348 3920%|  3920%
32 [Hoi Nong din VN 44 100 441000 - 18.100]  41,04%] 41,04%
33 |BO Nong nghidp va PTNT 6. 418 060 6. 438.060 Al 2647TRI] 4L03%|  4L13%
34 |BO Giao thdng vin tdi $0327633] 50327633 1 21522191 4276% 42.76%
35 | Trung uomg Doan TNCS Hi Chi Minh 458 600 458,600 - 199246 43.45%| 43.45%]
36 |B0 Vin hoa, Thé thao va Du lich 1010900 1.010.900 - d49941| 44.51%|  44.51%
37 |Bd Thong tin va Truydn Thong 111000 111.000 - 50 145] 45,18%| 45.18%
3% |Van phang Chinh phi 222 000 222,000 . 100321]  45,19%]  45.19%
39 |BO Noi vy 392 700 392.700 - 180.414] 45.94%] 45.94%
40 {130 Quik phong 12.100270]  12.100.270 | s7sssa| ardan|  4734%
41 [Dir Tiéng nor Vigt Nam 250 160 250.100 J 120124] 4803%| 48.03%
42 [Ngin hang phat wién 5§68 140 5 868140 5 2900000] 4942%] 49.42%
4} [Théng tin xa VN 129 500 129500} - 64312]  49,66%)| 49,66%)
44 B Xy dyng 1.209 750 1.209.750 = 604245 a99s%]  4995%
45 |Ban Quan Iy Lang Chil tich HCM 167 600| 167 600 . 86049  S134%] 5134%
46 |Van phong Qudc hdi 65 200 65.200 - 33890]  S1.98%]  51,98%







Utrc gidi ngin dén hét
Ké hoach vin niim 2022 e

STT Ngi dung toeg fe Ty | T K0

KH DP trién ; : vii KN

Ting sé Quibe bl Khai ngodi Sé titn | v tong Ty

TTCP g0 | i 11 gino WEhorch|  gino

1 2 3445 i 5 6 7=6/3 | 8=6/4
47 | Vién Khoa hoc xi hdi Vidt Nam 100.000] 100000 7] 55254 5525%| 35.23%
48 [Téng lién doin LDVN 107.000 107.000| 65543 61,26%]  61.26%)
49 [Ngin hing nha auce 544 600 544 600 373728 6862%| 6862%
0 LJ”I"‘T""'“ worg Mt ek 1 qub Vet 61 700 61 700 ss1a7] 130w T
Ew wg.in hang Chinh sach xA hi 3 802,600 3 802,600 | 3363421 smasw]|  83.45%
I DA PHUONG 489.895.578|  431.539.712]  SKISSM66|  208.525.062) 42.57%| 4832%
| 1 |[CADBANG ) 4607010 4569667  37343] 915969 19.9%|  20,0%
2 [TPHO CHI MINH $4268239] 54268239 10824977 19.9%|  19.9%
3 [HAGIANG §493398] 4848498 644 900 1.360.146)  24.76%| 28,05%
1 |BAC KAN 3.281.780 1232289 49491 234332 254%  258%
s |PHU YEN s971370]  4336725|  1634648] 1521411 258w 3sa%
6 |PAC LAC 5889416] 4801057 1 088 359 1507560  25.6%  314%
7 |QUANG TR 3874422] 33944220 480000 1132685  192%] 334%
8 |ANGlaNG $365.046] 5565046 [ 1669041 d00%|  300%
9 |DIEN BIEN 3.906.622 3231622 675.000 1240882  32.0% 3879
10 |HA NOI  s1582952] 51582952 S 1raes22s|  33em| 3399
Il |JCANTHO 8035478 L035478 - 2758370]  343%|  34.3%
12 |LAocar 5.243.781 4551733 692.048 1940656  37.0%|  42.6%)
13 [SOC TRANG 4.500.725 4,500,725 4 nee9aa2l 3wl 37,1%)
[ 14 |GIALAL | s 4012968 318653 1628122  37.6%|  40.6%)
15 |DAC NONG 3235384] 2937880 297.504 1257692  389%|  42.8%)
16 |QUANG BINH == 6249.706] 5958440 291266  2439873)  39.0%|  40.9%)
17 |HOA BINH | 316248 3953726 2362519  2467942]  39.1%|  62.4%)
18 [HANAM 6 383 668 4.263.247) 2320421 2626845 199%]  616%
19 [QUANG NAM TN 6392282 $ 844 822 547 460 2580004  404%|  44.1%)
20 |[CA MAU  3.675.578) 16755% 000 - 1535583  41.8%|  41.8%)
21 |HUNG YEN 9043016 4234 080 4808936]  3781900f 418%|  893%)
22 [NINH THUAN 2,751 607 2731 807 19 800 164 744|  423%|  a26%
23 [DONG NAI l0oog220f  8373012]  1635208]  4239608] 424%| soee
24 [BINH PHUGC 8834398 7413156 1.421.242 3743995 aran|  s0s%
| 25 [PANANG 7333.23) $963336] 1369895 31200000 42.5%|  523%
| 26 [THAI BINH 7549017 3907159 3641858  3266187]  433%|  836%
27 |BAC NINH §113707] 6890837 1.22287%0] 3517408  434%]  51.0%
23 |BAC LIEU 33410890 3341 089] . 1461658  43.7%|  43.7%
29 |LAICHAU | zsseasel 2818950 35.200 1250661)  43.8%| 444%
30 [SONLA 4872304 4422304 450000]  2150000] 440%|  48.6%
11 [KONTUM 3852623 2,904 546, 948 077 1705684 443%|  58.7%
32 |BARIA - VONG TAU 12.583.79 7.875.008 4,708 783 5698263  453%|  72.4%)
33 [BINH DUONG | ssaiesi]  g779081 62900 40732000  46.1%| 464%
34 |VINH PHUC 7940754} 6937 401 1.003 353 1758.007]  473%|  s4.2%
35 |BEN TRE 4469978 4169 974 100000] 2121676 475%]  4s6%
36 |HAU GIANG e 3427531 3316796 210.735 1674839]  475%|  s05%
37 [KHANH HOA 3772028 1,772,025 o imeionn|  answ]  ans
38 [KIEN GIANG B $328116 4878 116 150000]  2537475]  476%]  s2.0%
39 |TRA VINH | 3sdeser]  3si0ser = 1.699.967)  481%]  48,1%)
40 [HAI PHONG 15103690 12720720 5382970 8900625 492%)  70,0%
41 |QUANG NINH 17480022)  11222520]  6266502] 8751889 so0%]  78.0%
42 [THAINGUYEN - % 835 507 5.840.283 2995224]  4430778)  s02%]  76.0%
43 [NAM DINH S056238] 4420238 636.000 2594697  S13%|  58.7%
44 [NGHE AN 10685521 10685521 | se1sam7  saewm|  saem
45 |LANG SON N 3344 300 3.340.703 3.597 1768.035|  s2.9%|  s2.9%
46 |TUYEN QUANG 5123096 4445355 677.741] 2727691  s32%|  61.4%)
a7 [HATINH i 7675234 7.003.027 672207]  4nis3ed]  saem|  saend
a3 |YEN BAI _ | 4.167327 3.513.179 BS54, iu 2240736]  s3a%|  63.8%)
39 |HAI DUONG 5 512 885 5.512.885 | 20989841  s42%]  s4.2%)
50 [LAM DONG 5562118 5.089.635 472483 3024858 saa%|  sea%
1 |BAC GIANG 10,300 707 7.511.491 2789216)  S613061] sS4t 747%
52 [THANH HOA 7 11.919.219 11.919.219 3 6.587.582]  s53%| S5
$3 |VINH LONG 4651729 4.551.963| 99766] 2633469  $6.6%  57.9%








Udre giai ngin dén hét

K¢ hogch viin nam 2022 RN
STT Nji dung Tiigdhi Tothao | 3 E%0
Thagsb | Qubenps, |KHPPUin | ol | githng | Y& KH
khai ngodi TTCP
TTCP giao | . .~ . ké hoach :
KH T'Tg giao giao
I 2 I=4+5 4 5 B T=6/3 B-6/4
54 [BINH THUAN 5031 877 5031 877 H 24850077 $6k%|  S68%
55 |PHLU THO 332675 3424 62| 102 130 2029 650]  $7.6%| 59.3%
S6 |BINH DINH 8002 5873 7950 397 32,176 4712969 SE.9% 50.1%,
57 |DONG THAP 4543 683 4 543 683 - 2701114 59.4% 59,4%
5§ |THUA THIEN HUE 4 698 475 4612815 85 660 2807440  S98%|  60.9%
59 [NINH BINH 6.267.270 5060470 1 206 800 3926.262]  626%|  77.46%
60 |TAY NINH 4402.775 1681 500 721275 2349835 647%|  77.4%
61 |LONG AN £ BS9 586 6832 586 27.000 4452586  ee9%|  652%
62 |TIEN GIANG 4.348.038 4.098 752 249286 2935 799]  67.5%]|  T16%
63 |QUANG NGAI 234,731 4501512 1733219 soraioa|  m1a%] 2w











